ĐỀ MỤC TỪNG ĐOẠN CỰU ƯỚC

	ĐOẠN
	CÂU
	NỘI DUNG

	
	
	1. SÁNG THẾ KÝ

	01
	1-31
	Sự sáng tạo vũ trụ và mọi thứ trong vũ trụ.

	02
	1-3
	Ngày Sa bát đầu tiên.

	
	4-7
	Thượng đế tạo ra A-đam như một linh hồn sống. 


	
	8-17
	Không được ăn trái cây biết điều thiện và cây biết điều ác.


	
	18-25
	Sự tạo dựng Ê-va. 


	03
	1-7
	A-đam và Ê-va sa vào tội lỗi.

	
	8-24
	Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi.

	04
	1- 26
	Ca-in giết A-bên.

	05
	1-32
	Gia phả từ đời A-đam tới đời Nô-ê.

	
	18-24
	Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời, Thiên Chúa đem Hê-nóc đi trong khi còn sống.

	06
	1-22
	Nô-ê đóng chiếc tàu lớn.

	07
	1-23
	Nô-ê và các loài thú vật đã được cứu trong chiếc tàu lớn trong cơn Đại hồng thuỷ.

	08
	1-22
	Chiếc tàu lớn đậu trên đỉnh núi A-ra-rát; giao ước của Đức Chúa Trời.


	09
	1-7
	Thực phẩm không ăn chay nhưng không có máu. 



	
	8-17
	Không còn lụt toàn thế giới; giao ước cầu vồng. 



	
	18-29
	Các con trai của Nô-ê: Sem, Cham và Gia-phết; tội lỗi của Cham và lời rủa sả.

	10
	1-32
	Dòng dõi của Sem, Cham và Gia-phết. 


	11
	1-9
	Tháp Ba-bên.

	
	10-26
	Dòng dõi của Sem phát triển đến đời Na-cô và Tha-rê. 


	
	27-32
	Cuộc hành trình của Tha-rê với Áp-ram đến Cha-ran xứ Ca-na-an.

	12
	1-9
	Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ram đạt được xứ Ca-na-an. 


	
	10-20
	Áp-ram đã đi đến Ai Cập tránh cơn đói kém. 

	13
	1-18
	Áp-ram trở về Ca-na-an và Lót đến thành Sô-đôm.


	14
	1-24
	Lót và vua Sô-đôm bị cầm tù được Áp-ram giải cứu.

	
	18-20
	Áp-ram dâng một phần mười cho Mên-chi-xê-đéc vua của Sa-lem. 


	15
	1-21
	Lời tiên tri về bốn trăm năm của dân Israel làm nô lệ tại Ai Cập. 


	16
	1-16
	Sự sinh ra của Ích-ma-ên và lời hứa của Thiên Chúa; sự bỏ trốn của A-ga. 


	17
	1-6
	Thiên Chúa bảo đảm lời hứa: đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham. 


	
	7-14
	Phép cắt bì như một giao ước. 






	
	15-21
	Sa-rai đổi tên thành Sa-ra; Lời tiên tri về Y-sác.

	
	20
	Lời hứa Ích-ma-ên sẽ được ban phước. 

	
	23-27
	Áp-ra-ham làm phép cắt bì lúc chín mươi chín tuổi.

	18
	1-15
	Ðức Chúa Trời và ba người bảo đãm sự ra đời của Y-sác.

	
	16-33
	Áp-ra-ham nài xin Thiên Chúa đừng hủy diệt thành Sô-đôm. 


	19
	1-29
	Hai thiên sứ giải cứu Lót và gia đình ông.

	
	30-38
	Hai con gái của Lót sinh ra Mô-áp và Am-môn.

	
	27-31
	Hai người mù nhận được ánh sáng.


	20
	1-18
	Thiên Chúa quở trách A-bi-mê-léc về việc Sa-ra.


	21
	1-8
	Y-sác được sinh ra.


	
	9-21
	A-ga và Ích-ma-ên bị đuổi đi. 


	
	22-34
	Hiệp ước giữa Áp-ra-ham và A-bi-mê-léc.

	22
	1-24
	Y-sác đã được dâng hiến như là lễ vật hi sinh. Những đứa con khác của Áp-ra-ham.

	23
	1-20
	Sa-ra qua đời và được chôn cất tại Mạc-bê-la xứ Ca-na-an.

	24
	1-27
	Hôn nhân của Y-sác và Rê-be-ca.



	25
	1-11
	Áp-ra-ham chết; Y-sác và Ích-ma-ên chôn cất.


	
	12-18
	Dòng dõi của Ích-ma-ên. 


	
	19-34
	Ê-sau và Gia-cốp được sinh ra. Ê-sau bán quyền trưởng nam của ông. 


	26
	1-35
	Y-sác và A-bi-mê-léc tranh chấp về Rê-ba-ca và nước; lập hiệp ước.

	27
	1-46
	Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau.

	28
	1-9
	Hành trình của Gia-cốp đến nhà La-ban. 


	
	10-22
	Lời thề hứa nguyện dâng một phần mười của Gia cốp.

	29
	1-30
	Gia-cốp kết hôn với Lê-a và Ra-chên.

	
	31-35
	Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa được sinh ra. 


	30
	1-24
	Đan, Nép-ta-li, Gát, A-se, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Đi-na.

	
	25-43
	Bầy gia súc của Gia-cốp tăng đa dạng.

	31
	1-21
	Gia-cốp trốn khỏi nhà La-ban.

	
	22-55
	Ra-chên lấy trộm tượng. Gia-cốp và La-ban lập giao ước.

	32
	1-32
	Lời cầu nguyện của Gia-cốp: “Tôi sẽ không để người đi, trừ khi người ban phước cho tôi.”.

	33
	1-20
	Cuộc gặp tốt lành của Ê-sau với Gia-cốp.

	34
	1-31
	Đi-na và Si-chem; Si-mê-ôn và Lê-vi tàn sát dân Si-chem.

	35
	1-29
	Giao ước của Đức Chúa Trời với Gia-cốp tại Bê-tên. Ra-chên và Y-sác qua đời.

	36
	1-43
	Dòng dõi của Ê-sau.

	37
	1-8
	Những giấc mơ của Giô-sép. Những bó rơm của các anh vâng lệnh bó rơm Giô-sép.

	
	9-11 
	Mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao vâng lệnh Giô-sép.

	
	12-36 
	Các anh cố gắng giết đứa em. Giô-sép được bán cho quan Phô-ti-pha tại Ai Cập.

	38
	1-30
	Sự phạm tội của Ô-nan. Tội lỗi của Giu-đa chống lại Ta-ma.

	39
	1-23 
	Giô-sép bị cáo gian và bị giam vào tù.

	40
	1-23
	Giô-sép giải nghĩa hai giấc mơ cho những quan của vua đang bị giam trong tù.

	41
	1-57
	Giô-sép giảng nghĩa những giấc mơ của Pha-ra-ôn và được thăng chức.

	42
	1-38
	Chuyến đi mua thóc đầu tiên của những con trai Gia-cốp tại Ai Cập và sự trở lại xứ Ca-na-an.

	43
	1-34
	Chuyến đi thứ hai của các con trai Gia-cốp và bữa cơm với Giô-sép.

	44
	1-34
	Giô-sép truyền lệnh bắt Bên-gia-min bỏ tù.

	45
	1-28 
	Giô-sép tiết lộ cho anh em của mình biết và Gia-cốp đã được báo tin.


	46
	1-34
	Gia-cốp với những người con trai của ông đến Ai Cập để sống với Giô-sép. 

	47
	1-31
	Gia đình Gia-cốp định cư tại Ai Cập. Giô-sép mua đất của dân Ai Cập.

	48
	1-22 
	Gia-cốp chúc phước cho những con trai của Giô-sép, Ep-ra-im và Ma-na-se.

	49
	1-33 
	Gia-cốp tiên tri chúc phước cho các con trai sau đó Gia-cốp qua đời.

	50
	1-26
	Tang lễ của Gia-cốp tại xứ Ca-na-an. Giô-sép qua đời và tang lễ ở xứ Ai Cập.

	
	
	

	
	
	2. XUẤT AI CẬP KÝ

	01
	1-31
	Pha-ra-ôn truyền lệnh giết tất cả con trai người Israel.  

	02
	1-10
	Môi-se đã được sinh ra và lớn lên trong cung điện của Pha-ra-ôn.

	
	11-25
	Môi-se chạy trốn đến xứ Ma-di-an; Ghẹt sôn sinh ra.

	03
	1-22
	Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se và giao phó nhiệm vụ giải cứu dân Israel khỏi xứ Ai Cập.

	04
	1-31
	Lời bào chữa của Môi-se, trở về Ai Cập và cuộc gặp với A-rôn.

	05
	1-23
	Môi-se trước mặt Pha-ra-ôn. Dân Israel bị bắt làm gạch mà không có rơm.

	06
	1-30
	Ðức Chúa Trời hứa giải cứu dân Israel và sai Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn.

	07
	1-25
	Tai họa thứ nhất: Gậy hóa thành rắn và nước sông như máu.

	08
	1-32
	Tai họa thứ hai đến thứ tư: Ếch nhái, muỗi và ruồi. 


	09
	1-35
	Tai họa thứ năm đến thứ bảy: Gia súc chết, ghẻ chốc và mưa đá.

	10
	1-29
	Tai họa thứ tám đến thứ chín: Cào cào và bóng tối.

	11
	1-10
	Thiên Chúa báo trước về cái chết của con trai đầu lòng. Thu thập vàng và bạc.

	12
	1-28
	Khởi đầu Lễ Vượt Qua. 


	
	29-51
	Tai họa thứ mười: Cái chết của các con trai đầu lòng. Chúa dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập.

	13
	1-16
	Mạng lệnh về Lễ Vượt Qua. 


	
	17-22
	Trụ mây và trụ lửa. Lý do cho khoảng cách đi đường vòng.

	14
	1-31
	Ðức Chúa Trời phân rẽ biển đỏ và tiêu diệt đoàn quân Ai Cập.

	15
	1-21
	Bài hát chiến thắng dâng cho Chúa của Môi-se.

	
	22-27
	Nước đắng trở thành nước ngọt tại Ma-ra.

	16
	1-36
	Thiên Chúa cung cấp ma-na và chim cút kỳ diệu ở sa mạc Sin. 

	17
	1-7
	Nước từ hòn đá Hô-rếp chảy ra tại Ma-sa và Mê-ri-ba.

	
	8-16
	Dân A-ma-léc bị chinh phục.

	18
	1-27
	Giê trô tư vấn cho Môi-se cách đoán xét dân chúng.

	19
	1-25
	Môi-se và dân Israel được chứng kiến vinh quang của Thiên Chúa tại núi Si-nai.

	20
	1-26
	Đức Chúa Trời ban cho mười điều răn.

	21
	1-11
	Những luật lệ của Ðức Chúa Trời: Luật nô lệ. 


	
	12-36
	Luật về sát nhân và những thú vật làm người chết.

	22
	1-20
	Luật xử ăn trộm, tội ngoại tình và tội thờ thần tượng.

	
	21-31
	Luật xử áp bức người nghèo, rủa sả người cai trị và chuộc tội con đầu lòng.

	23
	1-33
	Ba lễ lớn. Thiên sứ dẫn dắt. Thiên Chúa ban phước cho bánh và chữa lành bệnh tật.

	24
	1-18
	Sinh tế được dâng hiến. Môi-se ở trên núi trong 40 ngày.

	25
	1-9
	Dâng hiến cho đền tạm. Làm đền tạm cho Thiên Chúa ngự.  


	
	10-22
	Hòm giao ước.


	
	23-30
	Bàn để bánh trần thiết.

	
	31-40
	Chân đèn bảy ngọn.

	26
	1-14
	Mười bức màn làm đền tạm. 


	
	15-30
	Những tấm ván làm vách đền tạm.

	
	31-37
	Màn giữa nơi thánh và nơi chí thánh.

	27
	1-8
	Bàn thờ của lễ thiêu.

	
	9-19
	Những cái rèm, trụ và lỗ trụ ngoài hành lang.

	
	20-21
	Dầu cho chân đèn. 


	28
	1-35
	Áo thánh cho A-rôn.

	
	36-43
	Thẻ bằng vàng gắn trên mũ ngay trán của A-rôn. 



	29
	1-9
	Thánh hóa A-rôn cho mục vụ dâng tế lễ.

	
	10-14
	Dâng tế lễ chuộc tội.

	
	15-27
	Dâng của lễ thiêu; Của lễ bằng lửa; Của lễ đong đưa.

	
	28-37
	Của lễ giơ lên; Của lễ bình an.

	
	38-46
	Dâng tế lễ hàng ngày.

	30
	1-10
	Bàn thờ xông hương.

	
	11-16
	Tiền chuộc tội.

	
	17-21
	Chậu rửa bằng đồng. 


	
	22-33
	Dầu thánh để xức. 


	
	34-38
	Hương thánh và sự pha chế.

	31
	1-11
	Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp được chọn để chế tác các công việc khéo tay.

	
	12-18
	Qui định ngày Sa-bát theo luật pháp.

	32
	1-35
	Dân chúng xúi giục A-rôn đúc một con bê bằng vàng.

	33
	1-6
	Dân chúng đưa ra những trang sức.

	
	7-11
	Đền tạm đã dựng mà chưa có trại.

	
	12-23
	Sự hiện diện của Đức Chúa Trời đồng hành với họ. Môi se xin thấy sự vinh quang của Chúa. 

	34
	1-35
	Môi-se thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, được ban hai bản điều răn mới và nhiều luật lệ.

	35
	1-35
	Luật Sa-bát. Lễ vật và những công nhân xây dựng đền tạm.

	36
	1-7
	Nguyên vật liệu dồi dào.

	
	8-19
	Mười bức màn cho đền tạm. 


	
	20-38
	Vách cho đền tạm. 


	37
	1-9
	Hòm giao ước.

	
	10-16
	Bàn để bánh trần thiết.

	
	17-24
	Chân đèn.

	
	25-29
	Bàn thờ xông hương. 


	38
	1-7
	Bàn thờ của lễ thiêu.

	
	8
	Chậu rửa bằng đồng.

	
	9-31
	Hành lang bên ngoài. 



	39
	1-43
	Lễ phục của thầy tế lễ. Hoàn tất xây dựng đền tạm.

	40
	1-16
	Đền tạm được thánh hóa với việc xức dầu.  


	
	17-38
	Đền tạm được dựng lên. Vinh quang của Đức Chúa Trời phủ đầy đền tạm.

	
	
	

	
	
	3. LÊ VI KÝ

	01
	1-17
	Của lễ thiêu bằng gia súc, chiên bò và chim.

	02
	1-16
	Của lễ chay.

	03
	1-17
	Của lễ tạ ơn.

	04
	1-25
	Của lễ chuộc những tội lầm lỗi.

	05
	1-19
	Của lễ chuộc sự vấp phạm.


	06
	1-30
	Luật về phạm pháp, của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ chuộc tội.

	07
	1-28
	Luật về phạm pháp, của lễ tạ ơn và của lễ hiến dâng.

	08
	1-36
	Môi Se phong chức cho A-rôn và những con trai người.

	09
	1-24
	Của lễ thiêu, chuộc tội, và tạ ơn cho tất cả. Lửa của ĐCT và vinh quang.

	10
	1-20
	Na-đáp và A-bi-hu bị thiêu cháy. Trong đền thờ không có rượu hay đồ say.

	11
	1-47
	Những loại thức ăn sạch và không sạch.

	12
	1-8
	Luật cho phụ nữ khi sinh con.


	13
	1-59
	Luật để phân biệt và xử lý bệnh cùi.


	14
	1-57
	Luật công nhận bệnh cùi được lành.

	15
	1-33
	Luật về vấn đề thanh sạch thân thể.

	16
	1-17
	Phong chức cho A-rôn để vào nơi thánh. Con dê giải thoát.


	17
	1-16
	Chỉ dâng tế lễ trong đền tạm. Cấm ăn huyết.


	18
	1-30
	Quan hệ tính dục với bà con hay thú vật là bất chính
.

	19
	1-37
	Những luật khác về gặt hái, giúp đỡ, yêu thương, xét đoán.

	20
	1-27
	Những luật về thần tượng và phi đạo đức.

	21
	1-24
	Thầy tế lễ và sự chết của những người thân. Người khuyết tật không làm tế lễ.

	22
	1-33
	Những kiêng cử đối với thầy tế lễ. Vết nhơ và những của lễ.

	23
	1-44
	Những lễ làm lều tạm, ngày Sa-bát, Lễ vượt qua và các của lễ có liên quan.

	24
	1-23
	Chân đèn và qui định bánh không men hàng ngày. Qui định về tội phạm thượng.

	25
	1-55
	Năm yên nghỉ, năm hân hỉ. Nô lệ và tự do.


	26
	1-46
	Phước cho người vâng lời. Người bất tuân bị rủa sả.

	27
	1-34
	Những lời khấn nguyện với Đức Chúa Trời. Việc chuộc lại đàn ông, đàn bà, trẻ em.

	
	
	

	
	
	4. DÂN SỐ KÝ

	01
	1-54
	Kiểm tra dân số các chi phái; Người Lê Vi không được đánh số; quy định sự phục vụ của họ.


	02
	1-34
	Sắp đặt các chi phái theo thứ tự đóng trại.

	03
	1-51
	Sứ mạng của A-rôn, Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.


	04
	1-51
	Số người nhà Ghẹt-sôn, Kê-hát, Mê-ra-ri và sứ mạng của họ.

	05
	1-31
	Kẻ làm ô uế không được ở trong trại, luật bồi thường, luật về tội ngoại tình
.

	06
	1-27
	Lời thề của người Na-xi-rê. Chúa ban phước và gìn giữ ngươi.

	07
	1-89
	Những của lễ của các tộc trưởng mười hai chi phái Israel.

	08
	1-36
	Những người Lê Vi được biệt riêng ra thánh.


	09
	1-23
	Lễ vượt qua tại Si-nai. Trụ mây và trụ lửa trên đền tạm.


	10
	1-36
	Những kèn bằng bạc, di chuyển và thiết lập đền tạm
.

	11
	1-25
	Đức Chúa Trời ban cho chim cút. Bảy mươi trưởng lão giúp đỡ Môi Se.

	12
	1-16
	Đức Chúa Trời quở trách Mi-ri-am và A-rôn
.

	13
	1-33
	Nhiệm vụ của mười hai thám tử và bản tường trình.

	14
	1-45
	Chỉ có Ca Lép, Giô Suê và thế hệ trẻ của Israel mới được vào xứ Ca-na-an.

	15
	1-41
	Luật dâng tế lễ trong xứ Ca-na-an. Viền của khăn quàng.


	16
	1-50
	Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram nổi loạn chống lại Môi-se.

	17
	1-13
	Cây gậy của A-rôn nở hoa.

	18
	1-32
	Một phần mười và những của lễ được chia cho thầy tế lễ và người Lê Vi.


	19
	1-22
	Giết bò cái tơ; nước tẩy uế.

	20
	1-29
	Tội của Môi-se đập mạnh hòn đá. Sự từ chối của dân Ê-đôm. A-rôn qua đời.

	21
	1-35
	Những con rắn lửa. Israel đánh bại dân A-mô-rít và vua Ba-san.

	22
	1-41
	Ba-la-am đi đến Ba-lác.


	23
	1-30
	Lời tiên tri của Ba-la-am: Đức Chúa Trời không để ý đến tội lỗi của Gia Cốp.

	24
	1-25
	Sẽ có một ngôi sao ra từ nhà Gia Cốp; sẽ có Đấng làm vua.

	25
	1-18
	Sự trụy lạc của dân Israel. Sự sốt sắng của Phi-nê-a vì cớ Chúa.

	26
	1-65
	Kiểm kê dân số Israel tại xứ Mô-áp. Đức Chúa Trời nói về chia xứ Ca-na-an.

	27
	1-23
	Sự qua đời của Môi Se và báo hiệu tiếp nối của Giô Suê.

	28
	1-31
	Những qui định về của lễ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và lễ Vượt qua.

	29
	1-40
	Những qui định về của lễ Vượt qua.


	30
	1-16
	Những luật liên quan đến lời thề.


	31
	1-54
	Dân Ma-đi-an bị đánh bại; Ba-la-am bị giết; phân chia chiến lợi phẩm.

	32
	1-42
	Chi phái Ru-bên, Gát và phân nữa chi phái Ma-na-se được chia sản nghiệp.

	33
	1-56
	Môi-se ghi lại bốn mươi hai cuộc hành trình từ Ai-cập đến Ca-na-an.

	34
	1-29
	Ranh giới của đất Ca-na-an. Những người được chỉ định phân chia.

	35
	1-34
	Những thành của người Lê Vi và qui định của việc ẩn náu.

	36
	1-13
	Hôn nhân và việc thừa kế chỉ duy trì trong vòng của mỗi chi phái.

	
	
	

	
	
	5. PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

	01
	1-54
	Những sự kiện quá khứ từ lúc thắng trận tại Sê-i-rơ. Đức Chúa Trời như cha.

	02
	1-37
	Những chiến thắng đã qua. Đức Chúa Trời ở với các ngươi không thiếu thốn gì.

	03
	1-29
	Những sự kiện đến ngày hôm nay. Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho các ngươi.

	04
	1-49
	Lời thúc giục trừ bỏ thần tượng. Những điều mà nước có Đức Chúa Trời nhận được.

	05
	1-33
	Mười điều răn.


	06
	1-25
	Làm điều phải trong tầm nhìn của Chúa sẽ giàu có và đánh đuổi được kẻ thù.

	07
	1-26
	Ra khỏi các dân ngoại và vâng phục Chúa. Ngài sẽ tiêu trừ các bệnh tật.

	08
	1-20
	Kiểm điểm lại việc vâng lời trong bốn mươi năm.Ơn phước xứ Ca-na-an.

	09
	1-29
	Đức Chúa Trời đi trước ngươi. Bò con vàng và hai bảng đá bị đập bể.

	10
	1-22
	Phục hồi hai bảng đá. Kính sợ, yêu thương, phục vụ Đức Chúa Trời và đi trong đường lối Ngài.


	11
	1-32
	Phước từ đồng ruộng. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt ngươi.

	12
	1-32
	Những của lễ và phần mười chỉ trong đền thờ. Không ăn huyết. Không có thần tượng.

	13
	1-18
	Hình phạt các tiên tri giả dụ dỗ thờ thần tượng, những bà con thân nhân và quốc gia.

	14
	1-29
	Những thức ăn sạch và không sạch. Phần mười hàng năm và ba năm.

	15
	1-23
	Năm thứ bảy để tự do.

	16
	1-22
	Lễ vượt qua, ngày thứ năm mươi và đền tạm
.

	17
	1-20
	Hình phạt về tội ngoại tình và thờ hình tượng. Bổn phận của các vua.

	18
	1-22
	Phần chia cho người Lê Vi. Không bói khoa. Một tiên tri sẽ lập lên.

	19
	1-21
	Những thành ẩn náu. Những thầy tế lễ như quan xét.

	20
	1-20
	Luật chiến tranh. Đức Chúa Trời chiến đấu chống kẻ thù của ngươi.

	21
	1-23
	Luật xử kẻ giết người, những người phụ nữ bị bắt, tục đa thê và con cái.

	22
	1-28
	Luật về những đồ bị mất, những con chim, việc xây nhà và tội hiếp dâm.

	23
	1-24
	Người bị cấm, tôi tớ bỏ trốn, tội mãi dâm và những lời thề.

	24
	1-22
	Hôn nhân và chiến tranh, việc ly dị, việc vay mượn, người góa bụa và việc gặt hái chừa lại.

	25
	1-19
	Xét đoán công bình, vợ góa của anh ruột, cân đo đúng mực và ngay thật.

	26
	1-19
	 Giỏ trái cây đầu mùa, phần mười năm thứ ba và người thánh đến với Đức Chúa Trời.

	27
	1-26
	 Viết luật pháp trên những bảng đá; tuyên bố những sự rủa sả từ núi Ê-banh.

	28
	1-68
	 Những ơn phước lớn do vâng lời; những lời nguyền đáng sợ cho kẻ bất tuân.

	29
	1-29
	 Sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong bốn mươi năm. Những lời nguyền cho kẻ bất tuân.

	30
	1-30
	 Ơn phước về sự ăn năn. Lời của Đức Chúa Trời không che giấu hoặc xa xôi.

	31
	1-29
	 Người Lê Vi được ban cho sách luật pháp, những trưởng lão và chỗ gần hòm giao ước.

	32
	1-52
	Bài ca của Môi Se.

	33
	1-29
	Môi Se chúc phước cho từng chi phái.

	34
	1-12
	Môi Se từ núi Nê Bô nhìn thấy đất Ca-na-an rồi qua đời, Đức Chúa Trời chôn cất ông.

	
	
	

	
	
	6. SÁCH GIÔ SUÊ

	01
	1-18
	Đức Chúa Trời dẫn dắt Giô Suê. Ta ở với ngươi như Ta ở với Môi Se.

	02
	1-24
	Ra-háp giấu hai thám tử, các thám tử lập giao ước với bà.

	03
	1-17
	  Phải tự nên thánh; Đức Chúa Trời sẽ làm những việc kỳ diệu. Sông Giô Đanh rẽ nước ra.

	04
	1-24
	  Mười hai tảng đá lấy từ sông Giô Đanh đặt như dấu chứng cho thế hệ tương lai.

	05
	1-15
	  Phép cắt bì và lễ vượt qua; Ma-na ngừng rơi; Người chỉ huy đạo quân.

	06
	1-27
	  Thành Giê-ri-cô bị đánh bại; Ra-háp được cứu; sự rủa sả việc tái xây dựng thành này.

	07
	1-26
	  A-can giấu vật đáng nguyền rủa và người Israel bị dân thành A-hi đánh bại.

	08
	1-35
	  Thắng trận A-hi ; dâng của lễ tại núi Ê-banh và Gê-ri-xim; đọc luật pháp.

	09
	1-27
	  Người Ga-ba-ôn lập mưu kết ước và thoát khỏi hủy diệt.

	10
	1-43
	  Dân Israel thắng năm vua dân A-mô-rít cùng các vua khác và giải cứu dân Ga-ba-ôn.

	11
	1-23
	  Giô Suê chinh phạt nhiều vị vua.

	12
	1-24
	  Bản giới thiệu ba mươi mốt vị vua bị dân Israel chinh phạt.

	13
	1-23
	  Xâm chiếm đất. Việc thừa kế của hai chi phái Ru bên và Gát.

	14
	1-15
	  Ca Lép xin địa phận Hếp-rôn thuộc vùng đất thừa kế của chi phái Giu Đa.

	15
	1-63
	  Ranh giới sản nghiệp của chi phái Giu Đa.

	16
	1-10
	  Rút thăm sản nghiệp của chi phái Ma-na-se và Ép-ra-im.

	17
	1-18
	  Rút thăm sản nghiệp của chi phái Ma-na-se, Ép-ra-im và những con gái của Xê-lô-phát.

	18
	1-28
	  Rút thăm chia đất cho chi phái Bên-gia-min.

	19
	1-51
	  Rút thăm chia đất cho chi phái Si-mê-ôn, Sa-bu-lôn, Y-sa-ca, A-se, Nép-ta-li và Đan.

	20
	1-9
	  Những thành ẩn náu.

	21
	1-45
	  Những thành cho người Lê Vi. Tất cả đều tốt, đúng theo lời hứa, tất cả đều ứng nghiệm.

	22
	1-34
	  Ru-bên và Gát trở lại đất của họ; việc xây bàn thờ bên cạnh sông Giô Đanh.

	23
	1-16
	  Giô Suê thúc giục dân Israel trung thành với Đức Chúa Trời.

	24
	1-33
	  Giao ước của Giô Suê và sự qua đời; Ta và nhà ta phục sự Đức Giê Hô Va.

	
	
	

	
	
	7. CÁC QUAN XÉT

	01
	1-36
	  Giu Đa, Ma-na-se và Ép-ra-im chinh phục lảnh thổ mới.

	02
	1-23
	  Dân Israel vi phạm. Vì vậy Đức Chúa Trời không đuổi dân Ca-na-an.

	03
	1-31
	  Quan xét thứ nhất: Ốt-ni-ên; Quan xét thứ hai: Ê-hút; Quan xét thứ ba: Sam-ga.

	04
	1-24
	  Quan xét thứ tư: Đê-bô-ra và Ba-rác; Gia-bin vua Ca-na-an bị đánh bại.

	05
	1-31
	  Bài ca của Đê-bô-ra và Ba-rác. Những người Chúa yêu mến như mặt trời.

	06
	1-40
	Quan xét thứ năm: Bộ lông chiên của Ghê-đê-ôn; Đức Chúa Trời ở với ngươi; Giê-hô-va    Sha-lom.

	07
	1-25
	Đức Chúa Trời giảm bớt quân số của Ghê-đê-ôn; quân Ma-đi-an bị đánh bại.

	08
	1-35
	Những vua Ma-đi-an bị giết; sự trả thù tại Su-cốt; tháp Phê-nu-ên.

	09
	1-57
	Quan xét thứ sáu: Sự tàn bạo của A-bi-mê-léc và cái chết sau ẩn dụ của Giô-tham.

	10
	1-18
	Quan xét thứ bảy: Thô-la; Quan xét thứ tám: Giai-rơ ; Quan xét thứ chín: Giép thê; Người Am-môn từ chối thông điệp của Giép-thê.

	11
	1-40
	Người Am-môn bị đánh bại; Con gái của Giép Thê làm trọn hứa nguyện.

	12
	1-15
	  Giép Thê thắng dân Ep-ra-im. Quan xét thứ mười: Iếp San; Quan xét thứ mười một: Ê-lôn;  

  Quan xét thứ mười hai: Áp-đôn.

	13
	1-25
	  Quan xét thứ mười ba: Sam-sôn; Sinh ra như lời thiên sứ báo trước.

	14
	1-20
	  Sam-sôn kết hôn với một thiếu nữ Phi-li-tin; câu đố của ông.

	15
	1-20
	  Sam-sôn đốt ruộng bắp của người Phi-li-tin và làm quan xét dân Israel trong hai mươi năm.

	16
	1-31
	  Sam-sôn bị Đa-li-la phản bội; Sam-sôn chết.

	17
	1-13
	  Mi-ca nhận một người Lê Vi làm thầy tế lễ cho hình tượng do ông lập ra.

	18
	1-31
	  Chi phái Đan đánh bại dân La-ít, Nhà Mi-ca thờ hình tượng và Ê-phót.

	19
	1-30
	  Người Bên-gia-min tại Ghi-bê-a lăng nhục vợ lẽ của người Lê Vi.

	20
	1-48
	  Người Bên-gia-min đánh bại các chi phái Israel hai lần. Dân Israel hiệp lại tiêu diệt họ.

	21
	1-25
	  Dân Israel làm hòa với người Bên-gia-min và giúp họ tìm những người vợ.

	
	
	

	
	
	8. SÁCH RU TƠ

	01
	1-22
	Na-ô-mi và Ru-tơ trở về xứ Israel. Ru tơ nói: “Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của con.”.

	02
	1-23
	  Ru-tơ được Bô-ô thương xót trong lúc mót lúa ở ruộng của ông.

	03
	1-18
	  Bô-ô hứa sẽ cưới Ru-tơ trong đêm gặp mặt bất ngờ.

	04
	1-22
	  Bô-ô cưới Ru-tơ; sinh ra con cháu Ô-bết, Gie-sê và Đa Vít.

	
	
	

	
	
	9. SÁCH THỨ NHẤT CỦA SA-MU-ÊN


	01
	1-28
	  Lời cầu nguyện của An-ne; Sa-mu-ên sinh ra và được dâng cho Chúa.

	02
	1-36
	  Lời ca tụng của An-ne. Tội của các con trai Hê-li và sự phán xét được tiên báo.

	03
	1-21
	Đức Chúa Tời tiết lộ với Sa-mu-ên về việc tước bỏ chức tế lễ của nhà Hê-li.



	04
	1-22
	Quân Phi-li-tin cướp hòm giao ước; Hê-li và các con trai đều chết.

	05
	1-12
	Dịch bệnh của Chúa giáng trên dân Phi-li-tin và những người thờ thần tượng.

	06
	1-21
	Hòm giao ước trở về với dân Israel.

	07
	1-17
	Đức Chúa Trời giải cứu Israel khỏi người Phi-li-tin.

	08
	1-22
	Tội của các con trai Sa-mu-ên; Israel muốn có vua; Đức Chúa Trời trả lời.

	09
	1-27
	Sau-lơ tìm kiếm những con lừa; Sa-mu-ên mời ông dự tiệc.

	10
	1-27
	Sa-mu-ên cho Sau-lơ biết ba dấu hiệu và công bố ông là vua Israel.

	11
	1-15
	Sau-lơ đánh bại quân Am-môn và được tôn làm vua.

	12
	1-25
	Sa-mu-ên nhắc lại những việc lạ lùng của Chúa và sự bất tuân của dân Israel.

	13
	1-23
	Sự bất tuân của Sau-lơ qua việc dâng của lễ thiêu và của lễ tạ ơn.

	14
	1-23
	Giô-na-than tiêu diệt quân Phi-li-tin qua phép lạ của Đức Chúa Trời.

	
	24-52
	Giô-na-than và quân lính Israel vi phạm quân lệnh của Sau-lơ.

	15
	1-35
	Sau-lơ dung thứ cho súc vật của quân A-ma-léc. Đức Chúa Trời lìa bỏ chức vụ vua của Sau-lơ.

	16
	1-23
	Sa-mu-ên xức dầu cho Đa Vít người Đức Chúa Trời chọn làm vua thế cho Sau-lơ, Đa Vít làm. người đánh đàn cho Sau-lơ.

	17
	1-58
	Đa-vít giết Gô-li-át và quân Israel đánh bại quân Phi-li-tin.

	18
	1-30
	Sau-lơ dự tính giết Đa-vít người kết hôn với Mi-canh.

	19
	1-24
	Giô-na-than và Mi-canh cứu Đa-vít để ông chạy đến Sa-mu-ên.

	20
	1-42
	Trong bữa ăn tối mừng trăng mới Giô-na-than tìm cách bảo vệ Đa-vít.

	21
	1-15
	Đa-vít thoát khỏi chạy đến thầy tế lễ A-hi-mê-léc và vua A-kích.

	22
	1-23
	Sau-lơ giết những thầy tế lễ; con trai A-hi-mê-léc chạy đến với Đa-vít.

	23
	1-29
	Đa-vít chạy trốn khỏi Sau-lơ khi quân Phi-li-tin gây chiến.

	24
	1-22
	Đa-vít cắt vạt áo của Sau-lơ nhưng tha mạng cho ông tại Ên-ghê-đi.

	25
	1-44
	Sa-mu-ên chết. Câu chuyện A-bi-ga-in làm nguôi cơn thịnh nộ của Đa-vít và trở thành vợ 
của ông.

	26
	1-25
	Đa-vít lấy ngọn giáo nơi đầu nằm của Sau-lơ và dung thứ mạng cho Sau-lơ.

	27
	1-12
	Đa-vít tỵ nạn sang đất của vua A-kích.

	28
	1-25
	Sau-lơ tìm lời khuyên của Sa-mu-ên qua một bà đồng bóng.

	29
	1-11
	Chiến tranh giữa dân Phi-li-tin và dân Israel; vua A-kích nghi ngờ Đa-vít.

	30
	1-31
	Đa-vít giải cứu gia đình của ông và chiếm đoạt tài sản của quân A-ma-léc.

	31
	1-13
	Sau-lơ và Giô-na-than chết trong chiến trận với quân Phi-li-tin.

	
	
	

	
	
	10. SÁCH THỨ HAI CỦA SA-MU-ÊN

	01
	1-27
	Đa-vít  báo trả những kẻ giết Sau-lơ và làm bài ai ca.

	02
	1-32
	Đa-vít làm vua Giu-đa và toàn xứ Israel, câu chuyện về Ích-bô-sết, cái chết của A-sa-ên.

	03
	1-39
	Áp-ne xung đột với Ích-bô-sết. Giô-áp giết Áp-ne. 

	04
	1-12
	Ích-bô-sết bị giết; Đa-vít trừng phạt những kẻ giết người. 

	05
	1-25
	Đa-vít  thống nhất đất nước Israel và lên làm vua; Đa-vít đánh bại quân Phi-li-tin.

	06
	1-23
	Hòm giao ước được mang về Giê-ru-sa-lem. Mi-canh chế nhạo việc nhảy múa của Đa-vít.

	07
	1-29
	Đa-vít ước ao xây một đền thờ cho Chúa Giê Hô Va. Lời hứa cho vương quốc và dòng dõi ông đến đời đời.

	08
	1-18
	Đa-vít  chiến thắng nhiều nước lân cận.

	09
	1-13
	Đa-vít  chăm sóc Mê-phi-bô-sết người con trai què của Giô-na-than.

	10
	1-19
	Vua Am-môn sỉ nhục Đa-vít; Vua đã chinh phạt họ.

	11
	1-27
	Đa-vít phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba rồi dùng mưu giết chết chồng bà.

	12
	1-31
	Đa-vít  ăn năn, con trai bị chết và sự ra đời của Sa-lô-môn.

	13
	1-39
	Áp-sa-lôm sát hại Am-nôn để trả thù tội cưỡng hiếp Ta-ma em gái ông.

	14
	1-33
	Chiến lược của Giô-áp giúp Áp-sa-lôm trở về được Đa-vít chấp thuận.

	15
	1-37
	Áp-sa-lôm chiếm ngôi Đa-vít; cuộc trốn chạy của vua Đa Vít.

	16
	1-23
	Mê-phi-bô-sết, Si-mê-i, Hu-sai. Câu chuyện Áp-sa-lôm dâm loạn với các hầu thiếp của cha.

	17
	1-29
	Âm mưu của A-hi-tô-phe định giết Đa-vít nhưng bị Hu-sai làm cho thất bại. 

	18
	1-33
	Giô-áp sát hại Áp-sa-lôm trong chiến trận; Đa-vít than khóc cho Áp-sa-lôm. 

	19
	1-43
	Đa-vít thương tiếc và trở về; câu chuyện về Si-mê-i, Mê-phi-bô-sết và Bát-si-lai.

	20
	1-26
	Sê-ba nổi loạn và chết. Giô-áp dùng mưu chước giết A-ma-sa.

	21
	1-22
	Người Ghi-bê-ôn hành quyết những con trai của Sau-lơ cuối mùa đói kém.

	22
	1-51
	Thi thiên của Đa-vít ngợi khen sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời giúp ông thoát khỏi kẻ thù.

	23
	1-39
	Danh sách những tướng lĩnh quyền lực dưới triều Đa-vít. 

	24
	1-25
	Hậu quả việc kiểm tra dân số của vua Đa-vít và hình phạt bệnh dịch.

	
	
	

	
	
	11. SÁCH THỨ NHẤT CÁC VUA

	01
	1-53
	A-đô-ni-gia nổi loạn; Đa-vít chỉ định Sa-lô-môn làm vua.

	02
	1-46
	Đa-vít qua đời. Những nhân vật A-đô-ni-gia, Giô-áp, A-bia-tha và Si-mê-i bị báo thù.

	03
	1-15
	Trong giấc mơ Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho vua Sa-lô-môn.

	
	16-28
	Sa-lô-môn dùng sự khôn ngoan xét đoán hai người nữ tranh giành con lúc mới sinh.

	04
	1-18
	Những hoàng tử của Sa-lô-môn và triều thần cai trị hòa bình trên đất nước Israel.

	05
	1-18
	Vua Sa-lô-môn nhờ vua Hi-ram chuẩn bị cây gỗ cho việc xây dựng đền thờ.

	06
	1-38
	Việc xây dựng đền thờ hoàn tất trong bảy năm. 

	07
	1-12
	Vua Sa-lô-môn xây cung điện trong mười ba năm.

	
	13-51
	Hai cột Gia-kin và Bô-ách và nhiều đồ vật khác trong đền thờ.

	08
	1-11
	Đại tiệc cho lễ dâng hiến đền thờ. Vinh quang Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ.

	
	12-66
	Lời cầu nguyện trong lễ dâng hiến đền thờ của vua Sa-lô-môn. 

	09
	1-9
	Đức Chúa Trời hiện ra với vua Sa-lô-môn và lập giao ước với ông.

	
	10-28
	Sự bất mãn của vua Hi-ram; Triều thần của vua Sa-lô-môn.

	10
	1-13
	Nữ hoàng Sê-ba.

	
	14-28
	Tài sản của vua Sa-lô-môn.

	11
	1-13
	Vua Sa-lô-môn bắt đầu thờ hình tượng; Sự phán xét của Đức Chúa Trời báo trước.

	
	14-22
	Ha-đát đối địch với Sa-lô-môn.

	
	23-43
	Rê-xôn và Giê-rô-bô-am; Sự chết của vua Sa-lô-môn.

	12
	1-24
	Dân Israel từ bỏ Rô-bô-am; Giê-rô-bô-am làm vua trên mười chi phái.

	
	25-33
	Những thần tượng của Giê-rô-bô-am –Hai bò con vàng tại Bê-tên và Đan. 

	13
	1-10
	Lời tiên tri về vua Giô-si-a; bàn tay bị khô của Giê-rô-bô-am.

	
	11-34
	Người tiên tri trẻ không vâng lời Chúa; Một con sư tử giết chàng nhưng không giết con lừa. 

	14
	1-20
	Vua Giê-rô-bô-am và con trai ông chết; tiên tri về sự phu tù của dân Israel.

	
	21-31
	Sự bất tuân của Rô-bô-am; Quân Ai Cập cướp lấy tài sản.

	15
	1-24
	Vua A-bi-giam của Giu-đa bất tuân; Vua A-sa vâng lời Chúa; Việc xây dựng đồn lũy Ra-ma.

	
	25-34
	Vua Ba-a-sa của Israel giết gia đình vua Giê-rô-bô-am.

	16
	1-34
	Lời tiên tri hủy diệt nhà Ba-ê-sa;  Các triều đại của Ê-la, Xim-ri, Ôm-ri và A-háp.

	17
	1-24
	Những chim quạ nuôi Ê-li; Sự sống lại của con trai bà góa ở Sa-rép-ta.

	18
	1-46
	Ê-li gặp Áp-đia; Lửa của Đức Chúa Trời thiêu cháy của lễ trên đỉnh núi Cạt-mên.

	19
	1-18
	Lời hăm dọa của Giê-sa-bên; Thiên sứ đem bánh nước cho Ê-li; Đức Chúa Trời nói trong nơi tĩnh mịch.


	
	19-21
	Ê-li ném chiếc áo choàng trên Ê-li-sê là người ông chọn làm môn đồ.

	20
	1-43
	A-háp để quân Sy-ri chạy thoát sau khi Đức Chúa Trời ban cho ông hai lần chiến thắng.

	21
	1-29
	Giê-sa-bên gây ra cái chết của Na-bốt;  Ê-li lên án điều ấy.

	22
	1-53
	A-háp chết trong chiến trận với quân Sy-ri; Những tiên tri giả và Mi-chê.

	
	
	

	
	
	12. SÁCH THỨ HAI CÁC VUA

	01
	1-53
	Vua A-cha-xia cầu khấn thần tượng và bị chết. Ê-li cầu lửa từ trời giết chết năm mươi quân lính trong hai lần.

	02
	1-12
	Ê-li lên trời bằng xe lửa và ngựa lửa.

	
	13-25
	Ê-li-sê rẽ nước sông Giô Đanh, làm nước độc trở thành nước lành và sai gấu cắn các trẻ hư.

	03
	1-27
	Israel đánh bại Mô-áp. Đức Chúa Trời biến đổi nước ra giống như máu.

	04
	1-7
	Đức Chúa Trời ban nhiều dầu cho một bà góa để trả nợ. 

	
	8-37
	Đức Chúa Trời làm cho con trai người đàn bà Su-nem sống lại.

	
	38-41
	Đức Chúa Trời cất chất độc ra khỏi nồi canh dưa dại.


	
	42-44
	Đức Chúa Trời nuôi một trăm người bằng hai mươi ổ bánh mì.

	05
	1-27
	Na-a-man được chữa lành bệnh phung; Ghê-ha-xi trở thành người cùi.

	06
	1-7
	Lưỡi rìu bằng sắt nổi lên trên mặt nước sông Giô-đanh.

	
	8-23
	Đức Chúa Trời khiến đạo quân Sy-ri bị mù; vua Israel cho ăn và ra lệnh tha về.

	
	24-33
	Những người đàn bà ăn thịt con trai mình trong đói kém vì quân Sy-ri bao vây.

	07
	1-20
	Đức Chúa Trời làm cho quân Sy-ri trốn chạy; Những người cùi Israel chiếm lấy của cải.

	08
	1-8
	Người nữ Su-nem trở về Israel và đòi vua Israel trả lại đất.

	
	9-15
	Ha-xa-ên giết vua Sy-ri và lên làm vua.

	
	16-29
	A-cha-xia vua Giu Đa thăm vua Giô-ram của Israel và bị thương trong chiến trận.

	09
	1-37
	Giê-hu giết vua Giê-rô-bô-am, vua A-cha-xia và Giê-sa-bên.

	10
	1-36
	Giê-hu giết những con trai của vua A-háp, những anh em của vua A-cha-xia và những thầy tế lễ của Ba-anh.


	11
	1-21
	Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa xức dầu phong vương cho Giô-ách. Nữ vương A-tha-li bị giết.

	12
	1-16
	Cái rương có lỗ để tập trung bạc dâng hiến sửa chữa đền thờ.

	
	17-21
	Vua Giô-ách giải cứu Jerusalem bằng những vật thánh trong đền thờ. 

	13
	1-9
	Giô-a-cha vua Israel gian ác; Sự giải cứu khỏi vua Sy-ri. 

	
	10-13
	Giô-ách vua Israel gian ác.

	
	14-25
	Tiên tri Ê-li-sê chết; vua Giô-ách giải cứu Israel khỏi quân Sy-ri ba lần.

	14
	1-22
	A-ma-xia vua Giu-đa làm điều thiện nhưng vẫn để những nơi thờ cúng. Israel đánh bại ông.

	
	23-29
	Giê-rô-bô-am vua gian ác của Israel. Sự giải cứu của Chúa. 

	15
	1-12
	A-xa-ria vua gian ác xứ Giu-đa mắc bệnh cùi. Vua Xa-cha-ri nước Israel gian ác.

	
	13-31
	Các vua của nước Israel: Sha-lum, Mê-na-hem, Phê-ca-hia, Phê-ca và Ô-sê.

	
	32-38
	Vua Giô-tham nuớc Giu-đa làm điều thiện.

	16
	1-20
	Vua A-cha nước Giu-đa gian ác phạm thượng đến đền thờ.

	17
	1-41
	Tình trạng thờ hình tượng dẫn đến việc dân Israel bị quân A-sy-ri bắt làm phu tù.

	18
	1-8
	Vua Ê-xê-chia nước Giu-đa biết kính sợ Chúa đã cứu thoát xứ sở khỏi tay đế quốc A-sy-ri.

	
	9-12
	Đế quốc A-sy-ri xâm lấn đất nước Israel.

	
	13-27
	San-chê-ríp xâm lấn nước Giu-đa.

	19
	1-37
	Ê-sai nói tiên tri về sự giải cứu của Đức Giê Hô Va và thiên sứ đánh bại quân của San-chê-ríp.

	20
	1-21
	Vua Ê-xê-chia bệnh và được chữa lành; Việc phô trương của cải không đẹp lòng Chúa.

	21
	1-26
	Các vua gian ác của nước Giu-đa là Ma-na-se và A-môn. 

	22
	1-20
	Vua Giô-si-a kính sợ Chúa phục hồi đền thờ.

	23
	1-37
	  Vua Giô-si-a chấn hưng nước Giu-đa. Vua Giô-a-cha và vua Ê-li-a-kim gian ác bị bắt phục dưới quyền của hoàng đế Ai-cập.

	24
	1-20
	  Vua Giê-hô-gia-kin bị bắt làm phu tù dưới các triều đại của Ba-by-lôn. Vua Xê-đê-kia.

	25
	1-30
	  Đế quốc Ba-by-lôn hủy phá thành Jerusalem và đền thờ.

	
	
	

	
	
	13. SÁCH SỬ KÝ THỨ NHẤT

	01
	1-54
	  Con cháu của A-đam và Áp-ra-ham. Các vị vua và trưởng tộc của Ê-đôm.

	02
	1-55
	  Con cháu của mười hai tộc trưởng của Israel.

	03
	1-24
	  Những con trai của vua Đa-vít.


	04
	1-43
	Những con trai của Giu-đa và Si-mê-ôn. Lời cầu nguyện của Gia-bê: “Xin ban phước cho tôi; mở rộng bờ cõi của tôi.”.

	05
	1-26
	Những con trai của Ru-bên và Ma-na-se.

	06
	1-81
	Những con trai của Lê-vi và những thành phố của họ. 

	07
	1-40
	Những con trai của I-sa-ca, Nép-ta-li, Ma-na-se, Ép-ra-im và A-se.


	08
	1-40
	Những con trai của Bên-gia-min.

	09
	1-44
	Dân Israel và Giu-đa trong những thành của họ thời kỳ hậu phu tù.


	10
	1-14
	Sự chết của Sau-lơ.

	11
	1-47
	Đa-vít đăng quang vua tại Hếp-rôn; những dũng sĩ của ông.

	12
	1-40
	Những dũng sĩ của Đa-vít từ Israel tôn ông lên làm vua.

	13
	1-14
	Hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về từ Ki-ri-át-Giê-a-rim và việc U-xa tử nạn.


	14
	1-17
	Đa-vít đánh bại quân Phi-li-tin.

	15
	1-29
	Hòm giao ước của Đức Chúa Trời được mang vào lều tạm tại Jerusalem.

	16
	1-43
	Những thầy tế lễ được chỉ định; Thi Thiên của Đa-vít để tạ ơn và ca tụng.


	17
	1-27
	Lòng ao ước xây đền thờ của Đa-vít; Đức Chúa Trời hứa ban phước cho nhà của ông.


	18
	1-17
	Đa-vít đi chinh phục nhiều nước; tập trung nhiều đồ vật cho đền thờ.

	19
	1-19
	Ha-nun sỉ nhục sứ giả của Đa-vít; Đa-vít chinh phạt ông.


	20
	1-8
	Giô-áp đánh bại quân Mô-áp và quân Phi-li-tin.

	21
	1-30
	Đa-vít phạm tội bởi việc kiểm kê dân số theo ý muốn độc tài; hậu quả bệnh dịch.

	22
	1-19
	Đa-vít truyền lệnh cho Sa-lô-môn xây dựng đền thờ; sự chuẩn bị của ông. 

	23
	1-32
	Đa-vít lập Sa-lô-môn làm vua; thành lập nhóm Lê-vi thi hành mục vụ.


	24
	1-31
	Những nhóm người Lê-vi và các mục vụ tương ứng với họ. 

	25
	1-31
	Mục vụ âm nhạc và sáng tác thi thiên do A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun và các con.

	26
	1-32
	Những người giữ cửa đền thờ và những người quản lý kho tàng nhà của Chúa. 

	27
	1-34
	Những chỉ huy trông coi từng tháng; Những thủ lĩnh của các chi phái. 

	28
	1-21
	Lời nói sau cùng của Đa-vít với Sa-lô-môn và những hoàng tử.

	29
	1-30
	Lời từ giả của Đa-vít với Sa-lô-môn và dân sự; sự băng hà của ông.


	
	
	

	
	
	14. SÁCH SỬ KÝ THỨ HAI

	01
	1-17
	Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho Sa-lô-môn.

	02
	1-18
	Chuẩn bị xây đền thờ qua sự trợ giúp của Hi-ram.


	03
	1-17
	Nơi chí thánh, Các Chê-ru-bin, Hai cột Gia-kin và Bô-ách.



	04
	1-22
	Bàn thờ bằng vàng, bàn để bánh không men, chân đèn bảy ngọn.v.v…

	05
	1-14
	Hòm giao ước đặt vào đền. Cung hiến đền thờ. Vinh quang Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ.

	06
	1-42
	Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn trong lễ cung hiến đền thờ.


	07
	1-22
	Giao ước của Đức Chúa Trời với Sa-lô-môn: Nếu dân sự khiêm tốn, cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời. 


	08
	1-18
	Lễ thờ phượng Đức Chúa Trời khánh thành đền thờ.

	09
	1-31
	Nữ hoàng Sê-ba. Tài sản của Sa-lô-môn và sự qua đời. Vua Rô-bô-am.

	10
	1-19
	Các chi phái Israel từ bỏ Rô-bô-am; Giê-rô-bô-am trị vì trên 10 chi phái.


	11
	1-23
	Đức Chúa Trời ngăn chận cuộc nội chiến giữa Israel và Giu Đa. Giê-rô-bô-am lập ra những thần tượng cho vương quốc Israel.  

	12
	1-16
	Vương quốc Giu-đa: Sự bất tuân của Rô-bô-am; Ai-cập chiếm đoạt báu vật của Giu Đa.

	13
	1-22
	Vương quốc Giu-đa: Đức Chúa Trời cho A-bi-gia thắng hơn Giê-rô-bô-am.

	14
	1-15
	A-sa vua Giu-đa kính sợ Chúa đánh bại được vua Ê-thi-ô-pi.


	15
	1-19
	A-xa-ria phụ giúp cho vua  A-sa và dân chúng trở lại cùng Đức Chúa Trời.

	16
	1-14
	A-sa làm mất ân sủng của Chúa bằng cách tìm sự kiếm sự giúp đỡ của người Sy-ri và những thầy thuốc.


	17
	1-19
	Giô-sa-phát vua nước Giu Đa theo đường lối Đức Chúa Trời và được chiến thắng.

	18
	1-34
	Giô-sa-phát vua Giu Đa liên kết với A-háp vua gian ác xứ Israel ra trận; A-háp chết.

	19
	1-11
	Giô-sa-phát đòi các quan xét phải giữ luật của Đức Chúa Trời trong tất cả các vấn đề.


	20
	1-37
	Đức Chúa Trời ban cho vua Giô-sa-phát chiến thắng phi thường của trên những kẻ thù.


	21
	1-20
	Vua Giô-ram nước Giu-đa gian ác bị kẻ thù làm suy yếu; bệnh đường ruột của vua.

	22
	1-12
	A-cha-xia vua  gian ác của nước Giu-đa liên kết với vua Giô-ram; Giê-hu giết cả hai.

	23
	1-21
	Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa xức dầu phong vương cho Giô-ách; nữ vương A-tha-li bị giết.

	24
	1-27
	Làm rương dâng hiến để thu tiền sửa chữa đền thờ; Sự độc ác của Giô-ách; Cái chết của vua.

	25
	1-28
	Vua A-ma-xia nước Giu-đa một vị vua tốt đánh bại Ê-đôm; Nhưng sau đó ông thờ thần tượng 

và bị thất trận.

	26
	1-23
	Vua Ô-xia nước Giu-đa có lòng lương thiện nước được thịnh vượng; Vì xúc phạm việc xông hương nên mắc bệnh cùi.

	27
	1-9
	Vua Giô-tham nước Giu-đa ngay thẳng , chiến thắng dân Am-môn.

	28
	1-27
	Vua A-cha nước Giu-đa gian ác, nhiều lần bị đánh bại; xúc phạm đền thờ.


	29
	1-36
	Vua Ê-xê-chia phục hưng nước Giu-đa, sự thờ phượng trong đền thờ; Phế bỏ hết các thần tượng.


	30
	1-27
	Vua Ê-xê-chia giúp dân chúng cử hành lễ Vượt qua.
 

	31
	1-21
	Dâng hiến rời rộng cho Đức Chúa Trời; Ê-xê-chia tổ chức nhiều mục vụ.

	32
	1-33
	 San-chê-ríp xâm lăng xứ Giu Đa bị thiên sứ của Đức Chúa Trời tiêu diệt; Ê-xê-chia qua đời.

	33
	1-25
	Vua gian ác Ma-na-se nước Giu-đa bị đế quốc A-sy-ri đánh bại; Sự trở lại với Đức Chúa Trời. A-môn vua gian ác nối ngôi.

	34
	1-33
	Vua Giô-si-a kính sợ Đức Chúa Trời phục hưng sự thờ phượng trong đền thờ và vâng theo luật pháp của Ngài.



	35
	1-27
	Lễ Vượt qua. Quân Ai Cập đánh bại vua Giô-si-a; ông qua đời.


	36
	1-23
	Nước Giu Đa thuộc quyền Ai-cập; Đế quốc Ba-by-lôn bắt phu tù và phá hủy Jerusalem.


	
	
	

	
	
	15. SÁCH E-XƠ-RA

	01
	1-11
	Vua Si-ru nước Ba-tư truyền lệnh xây lại đền thờ Jerusalem.

	02
	1-70
	Kiểm tra dân số người Giu-đa và người Israel từ Ba-by-lôn trở về.


	03
	1-13
	Nền móng đền thờ được tính toán sắp đặt.


	04
	1-24
	Công việc bị chống đối và dừng lại cho đến đời vua Đa-ri-út.

	05
	1-17
	Người Giu-đa khởi xây dựng lại. Đơn khiếu nại gởi đến vua Đa-ri-út.

	06
	1-22
	Chiếu chỉ của vua Đa-ri-út; đền thờ hoàn tất; lễ cung hiến đền thờ.


	07
	1-28
	E-xơ-ra đến Jerusalem. Chi tiết chiếu chỉ của Hoàng đế Ạc-ta-xét-xe.


	08
	1-36
	Những người đồng hành với E-xơ-ra; Tiền dâng hiến cho đền thờ được lấy từ kho bạc của vua. 


	09
	1-15
	E-xơ-ra cầu nguyện cho dân sự vì họ phạm tội kết hôn với dân ngoại.


	10
	1-44
	E-xơ-ra khuyên bảo dân Israel. Phục hồi giao ước với Đức Chúa Trời.

	
	
	

	
	
	16. NÊ-HÊ-MI

	01
	1-11
	Nê-hê-mi kiêng ăn cầu nguyện vì cớ sự đổ nát của Jerusalem.

	02
	1-20
	Hoàng đế Ạc-ta-xét-xe gởi Nê-hê-mi đến Jerusalem; sự chống đối gia tăng.

	03
	1-32
	Xây lại những bức vách của tường thành Jerusalem.



	04
	1-23
	Công việc tiến hành dưới sự canh gác của quân đội Israel chống kẻ thù.

	05
	1-19
	Nê-hê-mi quở trách việc cho vay nặng lãi.

	06
	1-19
	San-ba-lát cố sức ngăn cản Nê-hê-mi nhưng tường thành vẫn được hoàn tất.

	07
	1-73
	Kiểm kê những người Israel từ Ba-by-lôn trở về quê hương.


	08
	1-12
	E-xơ-ra đọc sách luật pháp của Đức Chúa Trời và người Israel tuân theo. 

	
	13-18
	Kỷ niệm lễ lều tạm.


	09
	1-38
	Dân Israel ăn năn và xưng tội.
 

	10
	1-39
	Giao ước tôn trọng ngày Sa-bát và sự thờ phượng Đức Chúa Trời.

	11
	1-36
	Kiểm kê đăng ký những người cư trú tại Jerusalem và những thành phố khác.

	12
	1-47
	Kiểm kê đăng ký người Lê-vi. Cung hiến vách thành Jerusalem.

	13
	1-31
	Cải cách việc cưới vợ từ những dân tộc khác và ngày Sa-bát.


	
	
	

	
	
	17. SÁCH Ê-XƠ-TÊ

	01
	1-22
	Đại tiệc trong hoàng cung vua A-suê-ru tại Ba-by-lôn và sự bất tuân của hoàng hậu Vả Thi.

	02
	1-23
	Ê-xơ-tê trở thành Hoàng hậu. Mạc-đô-chê tố cáo mưu phản vua của Bích-than và Xê-rết.

	03
	1-15
	Ha-man tìm cách tiêu diệt dân Giu-đa


	04
	1-17
	Mạc-đô-chê và người Giu-đa than khóc; dân Giu Đa kiêng ăn và cầu nguyện cho Ê-xơ-tê.

	05
	1-14
	Đại tiệc của Ê-xơ-tê lần đầu tiên dành cho vua và Ha-man; Mộc hình dành cho Mạc-đô-chê.

	06
	1-14
	Vua A-suê-ru tôn trọng Mạc-đô-chê.

	07
	1-10
	Ha-man bị mất chức và cái chết của ông.

	08
	1-17
	Mạc-đô-chê được đặt vào chức vụ cao nhất. A-suê-ru và Ê-xơ-tê bảo vệ người Giu-đa. 


	09
	1-32
	Người Giu-đa tiêu diệt kẻ thù của họ và vui mừng trong chiến thắng của Đức Chúa Trời.


	10
	1-3
	Danh dự cao quý của Mạc-đô-chê và sự phục vụ của ông cho người Giu-đa.

	
	
	

	
	
	18. SÁCH GIÓP

	01
	1-22
	Câu chuyện về Gióp người công bình bị mất con cái, tài sản, sức khỏe bởi Sa-tan.

	02
	1-13
	Sa-tan làm khổ sở cho Gióp bởi những ung nhọt. 

	03
	1-26
	Trong cơn đau đớn Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình.

	04
	1-21
	Ê-li-pha phê phán Gióp: Cày điều tội lỗi, gieo gian ác sẽ gặt lại như vậy.

	05
	1-27
	Sự nhân từ của Đức Chúa Trời, sự cao cả và sự trừng phạt.
 

	06
	1-30
	Nỗi đau buồn quá lớn của Gióp, lời cầu xin giảm bớt;  Những người bạn vô ích.

	07
	1-21
	Dựa vào sự chính trực Gióp mong ước hoạn nạn và thử thách giảm bớt lại.

	08
	1-22
	Binh-đát quở trách Gióp nên ăn năn vì cớ Chúa để được Chúa ban lại giàu có.

	09
	1-35
	Gióp lý luận loài người không công bình. Đức Chúa Trời hành động và rất kỳ diệu. 


	10
	1-22
	Đời sống chóng qua; Đức Chúa Trời phán xét tội trong loài người.


	11
	1-20
	Sô-pha lên giọng khuyên bảo: Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vĩ đại; tìm kiếm 

Đức Chúa Trời để đời sống lạc quan.


	12
	1-25
	Gióp nói những kẻ trộm cướp giàu có. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cai trị  con người.



	13
	1-28
	Gióp mong ước biện luận với Đức Chúa Trời.


	14
	1-22
	Tóm tắt về đời sống con người. Tại sao Đức Chúa Trời chăm chú vào tội lỗi của tôi? Đức Chúa Trời hủy diệt.

	15
	1-35
	Ê-li-pha phê bình Gióp về sự công nghĩa riêng của ông.

	16
	1-22
	Gióp trình bày nguyên nhân gây ra nỗi buồn từ Đức Chúa Trời; tìm kiếm người trung gian hòa giải.


	17
	1-16
	Buồn rầu về sự chết.


	18
	1-21
	Binh-đát công kích Gióp: Đèn của kẻ gian ác và ngay cả con cái của họ cũng tắt.

	19
	1-24
	Gióp trả lời các bạn: Gia đình của ông, dân chúng và Đức Chúa Trời chống lại ông. 



	
	25-29
	Sự đến của Đấng cứu chuộc và sự phục sinh của kẻ chết.


	20
	1-29
	Sô-pha bình phẩm: Tính kiêu căng của đời sống kẻ ác và sự tức giận của Đức Chúa Trời.


	21
	1-34
	Gióp giảng luận: Kẻ ác thịnh vượng  không biết họ đang đi dần đến ngày thịnh nộ.

	22
	1-30
	Ê-li-pha rủa sả Gióp áp bức người nghèo và kêu gọi ông ăn năn.

	23
	1-17
	Gióp tìm kiếm sự tranh luận và sự thương xót từ Đức Chúa Trời toàn năng vô hình.

	24
	1-25
	Người áp bức và cuộc sống của kẻ phạm tội tà dâm sẽ tận cùng trong mồ mả.

	25
	1-6
	Lý luận của Binh-đát: Con người có thể nào công bình với Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên vũ trụ?


	26
	1-14
	Gióp rao giảng về công cuộc tạo hóa tuyệt vời của Đức Chúa Trời.



	27
	1-23
	Gióp nói về lòng trọn lành trong lúc buồn của ông. Số phận của kẻ ác với Đức Chúa Trời.


	28
	1-28
	Kính sợ Đức Chúa Trời là khôn ngoan. Nó quí giá nhiều hơn của cải.



	29
	1-25
	Gióp nhớ lại tài sản của ông trong quá khứ.


	30
	1-31
	Thảm họa của Gióp.




	31
	1-40
	Gióp nói về đời sống riêng của ông trong cách cư xử với phụ nữ, cách đối xử với tôi tớ, và quan niệm giàu có.

	32
	1-22
	Ê-li-hu trẻ tuổi góp ý: Những lý do khiến ông trả lời trong khi những người bạn của ông không thể trả lời Gióp.

	33
	1-33
	Đức Chúa Trời hiện ra trong giấc mơ. Đấng hòa giải tìm người chuộc tội.

	34
	1-37
	Với Đức Chúa Trời không có sự bất công; Lời kêu gọi cho sự ăn năn.


	35
	1-16
	Sự công bình của con người không thích hợp cho Đức Chúa Trời.

	36
	1-33
	Sự công bình được tán dương. Hiểm họa của kẻ giả hình. Đấng tạo hóa đầy quyền năng.


	37
	1-24
	Sự tạo dựng quyền năng trên trời và thiên nhiên.

	38
	1-38
	Câu trả lời của Đức Chúa Trời: Sự tạo dựng trời và đất; sự ngu dốt của Gióp. 


	39
	1-38
	Sự tạo dựng các loài thú vật và các loài chim cách kỳ diệu lạ lùng.

	40
	1-28
	Sự khiêm tốn của Gióp. Mô tả những loại động vật khổng lồ, sự tạo dựng đầy quyền năng.


	41
	1-34
	Sức mạnh của Đức Chúa Trời trong sự mạnh mẽ của Lê-vi-a-than.

	42
	1-17
	Đức Chúa Trời chấp nhận sự ăn năn của Gióp và ban phước cho ông gấp đôi về tài sản, con trai con gái đầy đủ. 

	
	
	

	
	
	19. THI THIÊN

	01
	1-6
	Như cây trồng bên bờ sông; bất cứ việc gì người công bình làm đều sẽ thịnh vượng.


	02
	1-12
	Mặc dầu các vua chống đối, Con sẽ cai trị.



	03
	1-8
	Sự trả lời của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi, ơn phước và sự yên nghỉ.




	04
	1-8
	Của lễ của người công bình; được tồn tại; an toàn.


	05
	1-12
	Nhà của Đức Chúa Trời được bảo vệ chung quanh và vui mừng.


	06
	1-10
	Tìm kiếm sự giải cứu của Đức Chúa Trời.



	07
	1-17
	Sự tức giận của Đức Chúa Trời chống lại kẻ dữ hàng ngày.



	08
	1-9
	Đức Chúa Trời dựng nên loài người kém hơn Đức Chúa Trời một chút

	09
	1-20
	Ngôi phán xét của Đức Chúa Trời.


	10
	1-18
	Đời sống của kẻ ác.



	11
	1-7
	Mắt của Đức Chúa Trời quan sát và nhìn thấy tất cả mọi người.


	12
	1-8
	Đức Chúa Trời diệt hết thảy lưỡi kiêu ngạo; Lời Đức Chúa Trời thánh khiết như bạc đã luyện.


	13
	1-4
	Đức Chúa Trời ẩn mặt; Tin cậy vào sự thương xót của Đức Chúa Trời.

	
	5-6
	Đức Chúa Trời đối xử rộng lượng với người tin cậy lòng thương xót.


	14
	1-4
	Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời.

	
	5-7
	Sự cứu rỗi ra từ Si-ôn

	15
	1-5
	Ai sẽ ở trong đền tạm và núi thánh của Đức Chúa Trời?

	16
	1-4
	Lòng tốt hay sự giàu có của chúng ta vì những người thánh trên đất.

	
	5-7
	Đức Chúa Trời là phần chia tài sản lớn lao.

	
	8-11
	Đấng Thánh không nhìn xem sự hư nát – Sự sống lại.


	17
	1-8
	Được giữ như con ngươi của mắt bởi lời của Đức Chúa Trời.

	
	9-15
	Sự giàu có của kẻ ác và sự áp bức người kính sợ Chúa.


	18
	1-2
	Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, đồn lũy tôi và nhiều điều khác nữa.

	
	3-20
	Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện; thế gian và nhiều vật rúng động.


	
	21-28
	Phước lành của đời sống chính trực.


	
	29-50
	Đức Chúa Trời dạy đánh trận và xuyên qua đoàn quân.


	19
	1-6
	Sự tạo dựng vũ trụ của Đức Chúa Trời.


	
	7-11
	Luật pháp Chúa là trọn vẹn; giềng mối Chúa làm phấn khởi tấm lòng; kính sợ Đức Chúa Trời còn mãi mãi.


	
	12-14
	Những tội chồng lên tội: Sai lầm, sa ngã kín giấu, táo bạo phạm tội và vượt qua giới hạn.

	20
	1-5
	Chúc mừng những người khác – Cầu xin Chúa ban phước theo cách này.

	
	6-9
	Đức Chúa Trời cứu người được xức dầu của Ngài; Loài người tin cậy vào xe cộ.



	21
	1-13
	Ơn phước của Đức Chúa Trời cho vua – danh dự, uy nghi và chiến thắng.


	22
	1-22
	Lời tiên tri có thể nhận thức được về sự đóng đinh.

	
	23-31
	Sự đau buồn, kính sợ Đức Chúa Trời và nhu mì trong dân Israel.


	23
	1-6
	Chúa là Đấng chăn của tôi.


	24
	1-2
	Nền tảng của đất là nước.


	
	3-6
	Ai sẽ đi lên trên nơi cao của Đức Chúa Trời?


	
	7-10
	Vua vinh hiển này là ai?


	25
	1-6
	Sự bảo vệ, sự hướng dẫn và sự thương xót dành cho người chờ đợi.

	
	7-22
	Nhu mì, giao ước tin kính, sự kính sợ và những tội của tuổi trẻ.


	26
	1-5
	Hỡi Chúa xin hãy xem xét tôi.

	
	6-8
	Sửa soạn công bố những điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời.


	
	8-12
	Danh dự của Đức Chúa Trời trong nơi ở của dân Chúa.


	27
	1-3
	Đức Chúa Trời là ánh sáng của tôi; Tôi sẽ sợ ai?


	
	4-7
	Hãy chú ý sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời và cầu xin Chúa.


	
	8-14
	Đức Chúa Trời! Xin đừng giấu mặt Ngài; Hãy chờ đợi Đức Chúa Trời.

	28
	1-5
	Những người làm việc trái đạo lý với các việc ác trong lòng họ.


	
	6-8
	Sự giải cứu của Đức Chúa Trời tăng thêm sức mạnh của người được Chúa xức dầu.


	29
	1-11
	Năng quyền của tiếng Chúa.


	30
	1-12
	Sự giải cứu, sự chữa lành và cơn giận của Đức Chúa Trời.

	31
	1-24
	Thời gian của tôi trong tay Đức Chúa Trời; xin giúp tôi trong lúc khó khăn.

	32
	1-11
	Tội lỗi được tha thứ; Ta sẽ hướng dẫn ngươi bằng mắt Ta. 

	33
	1-12
	Quốc gia được phước khi Chúa là Đức Chúa Trời của họ.

	
	13-22
	Mắt của Đức Chúa Trời ngó xuống loài người làm họ kính sợ Ngài.

	34
	1-14
	Hãy nếm và xem Chúa là tốt lành.



	
	15-22
	Mắt của  Đức Chúa Trời  nhìn xem người công bình.

	35
	1-28
	Đức Chúa Trời ! Xin chiến đấu chống với kẻ thù của tôi.


	
	12-14
	Khi kẻ thù của tôi bị bệnh, tôi kiêng ăn và cầu nguyện.


	36
	1-4
	Những lời nói và tư tưởng của kẻ ác.


	
	5-12
	Thật tuyệt vời yêu thương người tử tế; Nhà của Đức Chúa Trời. 

	37
	1-7
	Vui mừng trong Chúa; Ngài cho bạn sự thỏa lòng ao ước.


	
	8-40
	Nhu mì, chính trực, và phước lành

	38
	1-22
	Những điều bất công mang lại sự tức giận của Đức Chúa Trời trên thân thể, trong tấm lòng và trong xã hội.




	39
	1-13
	Đa Vít trước những người ác; đời sống phù du.

	40
	1-5
	Đức Chúa Trời mang tôi lên khỏi hầm hố xấu xa và đất lầy lội.

	
	6-10
	Trong sách có viết về tôi.

	
	11-17
	Tôi nghèo và khó khăn; Đức Chúa Trời nghĩ đến tôi.

	41
	1-3
	Phước cho người biết quan tâm đến kẻ nghèo.

	
	4-13
	Tội lỗi, bệnh tật và sự giải cứu.


	42
	1-11
	Như con nai cái thèm khát khe nước, linh hồn tôi tìm Chúa cũng như vậy.


	43
	1-5
	Cầu xin Chúa phát ra ánh sáng và lẽ thật; tôi sẽ đi đến bàn thờ.

	44
	1-8
	Israel không nhờ thanh gươm mình mà được đất.


	
	9-26
	Đức Chúa Trời  cho dân Israel thắng hơn kẻ thù của họ.

	45
	1-17
	Ngôi của vương quốc Đức Chúa Trời là ngôi chính trực.

	46
	1-11
	Đức Chúa Trời là nơi cư trú và sức mạnh của chúng tôi, luôn sẳn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn.


	47
	1-9
	Đức Chúa Trời là vua cao cả trên khắp thế gian.

	48
	1-14
	Núi Si-ôn có một vị trí đẹp đẽ; Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt cho đến kỳ cùng.

	49
	1-20
	Người không tin kính được tôn trọng như loài thú bị diệt vong.

	50
	1-13
	Đức Chúa Trời phán xét người thuộc về Chúa với giao ước bằng hi sinh.

	
	14-15
	Dâng sự tạ ơn; trả lời thề nguyện của các ngươi.

	
	16-23
	Ngươi ghét sự chỉ dạy; nói hành anh em ngươi.

	51
	1-19
	Sự ăn năn của Đa Vít sau tội lỗi của ông với Bát-sê-ba.


	52
	1-9
	Lưỡi dối trá của kẻ thù sau khi Đa Vít thăm viếng A-hi-mê-léc.


	53
	1-4
	Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời.

	
	5-7
	Sự cứu rỗi lìa khỏi Si-ôn.


	54
	1-7
	Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi ra khỏi tất cả tội ác.


	55
	1-22
	Hãy giao gánh nặng của ngươi cho Chúa; Những bạn hữu cũng như những kẻ thù.

	56
	1-11
	Tôi đặt niềm tin của tôi trong Đức Chúa Trời; loài người làm gì được tôi?


	57
	1-11
	Đức Chúa Trời hoàn thành mọi điều cho tôi; Xin ban cho sự thương xót và lẽ thật.


	58
	1-11
	Đức Chúa Trời sẽ cứu tôi khỏi người gian ác.

	59
	1-17
	Đức Chúa Trời  bảo vệ tôi và sức mạnh của tôi.


	60
	1-12
	Xin ban sự giúp đỡ cho tôi khỏi khó khăn. Sự giúp đỡ của loài người là vô ích.


	61
	1-8
	Xin hãy dẫn tôi đến hòn đá là nơi cao hơn tôi.

	62
	1-12
	Sự hi vọng chỉ dựa trên Chúa: Sự trông mong của tôi từ Ngài.

	63
	1-11
	Ô! Đức Chúa Trời, thân thể tôi mong mỏi Ngài trong đất khô và khát.


	64
	1-10
	Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng bằng một mũi tên.

	65
	1-4
	Tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Đức Chúa Trời; Được phước trong hành lang Chúa.

	
	5-13
	Đức Chúa Trời ban thưởng rộng lượng cho năm tháng, phước lành trên đất.


	66
	1-20
	Sự giải cứu của Chúa; Nếu tôi có chú về tội trong lòng thì lời cầu nguyện của tôi không
có hiệu quả gì cả.


	67
	1-7
	Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta; Cả thế gian kính sợ Ngài.


	68
	1-17
	Đức Chúa Trời là cha kẻ mồ côi; quan xét của người góa bụa.

	
	18-35
	Ngài sẽ ngự lên trên nơi cao, dẫn theo người bị phu tù.


	69
	1-36
	Những nỗi đau khổ của Đa Vít.

	
	7-9;17-21
	Sự sốt sắng về nhà Chúa đã ăn nuốt tôi; Sự sỉ nhục cho thân thể tôi.


	70
	1-5
	Tôi là người nghèo và thiếu thốn; Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu và giúp đỡ của tôi.


	71
	1-24
	Nhờ Đức Chúa Trời tôi đã được đưa ra khỏi bụng mẹ.

	72
	1-20
	Trái đất đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời.

	
	15
	Người sẽ sống; Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn.

	73
	1-2
	Đức Chúa Trời  tốt với những người Israel có lòng trong sạch.

	
	3-22
	Sự thịnh vượng của kẻ ác mang đến sự phiền muộn cho họ.

	
	23-28
	Ngoài Chúa ra không ai có thể so sánh được.



	74
	1-23
	Cơn giận của Đức Chúa Trời với bầy chiên Ngài là dân Israel.


	75
	1-10
	Đức Chúa Trời là thẩm phán trên thế gian.


	76
	1-12
	Nơi ngự của Đức Chúa Trời – Sa-lem và Si-ôn.

	77
	1-20
	Đức Chúa Trời  có quên khoan dung?

	78
	1-72
	Dân Israel thử Đức Chúa Trời trong đồng vắng và trong xứ Ca-na-an.


	79
	1-13
	Người ngoại làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời và di sản.


	80
	1-19
	Đức Chúa Trời mang một cây nho ra khỏi Ai-cập.


	81
	1-16
	Dân Israel đã không lắng nghe Đức Chúa Trời.


	82
	1-8
	Con cái của Đức Chúa Trời là những vị thần.

	83
	1-18
	Những kẻ thù muốn hủy diệt dân tộc Israel.


	84
	1-12
	Linh hồn mong mỏi dầu cho ngất đi vì hành lang của Chúa.


	85
	1-13
	Phu tù của nhà Gia Cốp; Sự thương xót và sự chân thật gặp nhau.


	86
	1-17
	Xin tha tội tôi và dạy cho tôi các đường lối của Ngài.

	87
	1-7
	Núi Si-ôn và những điều vinh hiển.

	88
	1-18
	Cơn thịnh nộ của Chúa và những hoạn nạn.


	89
	1-52
	Đa-vít và vương quốc của ông.

	90
	1-17
	Bài ca của Môi Se: Xin dạy chúng tôi biết số ngày chúng tôi; Củng cố những công việc
của tay chúng tôi.




	91
	1-16
	Cư trú trong chỗ bí mật của nơi cao nhất.

	92
	1-15
	Sự công bình như cây cọ trồng trong trại của Đức Chúa Trời.


	93
	1-5
	Sự tể trị của Đức Chúa Trời được bao phủ bằng vẻ oai nghiêm.


	94
	1-23
	Đức Chúa Trời biết ý tưởng loài người; Ngài che chở khỏi nghịch cảnh.

	95
	1-10
	Người là đồng cỏ của Chúa và chiên của Chúa; Người không vâng lời không có sự an nghỉ.



	96
	1-13
	Thờ phượng trong vẻ đẹp thánh khiết.

	97
	1-12
	Thiên nhiên tôn sự vinh hiển Chúa; Niềm vui được gieo rắc vì công chính.


	98
	1-8
	Bàn tay ngay thẳng và cánh tay thánh khiết của Chúa đạt được chiến thắng.


	99
	1-9
	Đức Chúa Trời oai nghiêm trả lời cầu nguyện.

	100
	1-5
	Đức Chúa Trời tốt lành; Ân điển Ngài đời đời.


	101
	1-9
	Quyết định theo Đức Chúa Trời và xa lánh kẻ gian ác.



	102
	1-11
	Sự tức giận của Đức Chúa Trời; Các ngày chúng tôi như bóng và khói.

	
	12-28
	Đức Chúa Trời sẽ xây dựng Si-ôn và hiện ra trong vinh hiển; Cầu nguyện.


	103
	1-5
	Khi Đức Chúa Trời tha thứ, chữa lành và đội mão miện cho tôi ấy là phước lành mà 
Đức Chúa Trời cho linh hồn tôi.



	
	6-16
	Sự thương xót như thiên đàng; Đức Chúa Trời đem tội lỗi đi.

	
	17-22
	Sự thương xót dành cho người vâng lời và kính sợ Đức Chúa Trời.


	104
	1-35
	Đức Chúa Trời vui mừng trong sự sáng tạo của Ngài.


	105
	1-45
	Công việc của Đức Chúa Trời, từ Áp-ra-ham cho đến Israel vào đất hứa.

	106
	1-47
	Sự bất trung của Israel và những sự thương xót của Đức Chúa Trời.


	107
	1-43
	Khóc với Chúa: Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi nỗi đau khổ.



	108
	1-13
	Hỡi Chúa xin hãy giúp chúng tôi khỏi khó khăn; Loài người giúp là vô ích.

	109
	1-31
	Lời cầu nguyện của Đa-vít khi bị kẻ thù. rủa sả. 


	110
	1-7
	Đức Giê Hô Va khiến kẻ thù ngươi làm bệ chân của ngươi. Mên-chi-xê-đéc.

	111
	1-10
	Kính sợ Đức Chúa Trời khởi đầu cho sự khôn ngoan và hiểu biết tốt.


	112
	1-10
	Kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được vui sướng, giàu có, chính trực và công bình.

	113
	1-9
	Danh Đức Chúa Trời; Ngài nâng người nghèo lên và đem ra khỏi bụi đất.


	114
	1-8
	Sông Giô-đanh, núi và biển vui mừng khi dân Israel thoát ra khỏi xứ Ai-cập.


	115
	1-18
	Những thần tượng hư không. Đức Chúa Trời đầy trong tâm trí chúng ta  và sẽ ban phước
cho chúng ta.


	116
	1-19
	Đi trong đất của sự sống; lấy chén của sự cứu rỗi.


	117
	1-2
	Lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời và chân thật kéo dài mãi mãi.


	118
	1-21
	Loài người làm gì tôi? Đức Chúa Trời là sức mạnh của tôi.


	
	22-29
	Tảng đá mà thợ xây nhà loại ra là đá góc nhà; Vào trong danh Chúa.


	119
	1-176
	Lời của Đức Chúa Trời, làm chứng, phước lành và rủa sả.


	120
	1-7
	Xin giải cứu tôi khỏi môi dối trá và lưỡi lường gạt.


	121
	1-8
	Tôi ngước mắt lên trên núi.


	122
	1-9
	Cầu nguyện cho Jerusalem; Chúng ta hãy đi vào nhà Chúa.


	123
	1-4
	Như đôi mắt người đầy tớ trông nơi tay chủ.


	124
	1-8
	Sự giúp đỡ của chúng tôi trong danh Chúa trên trời.



	125
	1-8
	Người tin cậy Đức Chúa Trời sẽ như núi Si-ôn.

	126
	1-6
	Đức Chúa Trời làm những điều vĩ đại cho người gieo trong nước mắt.


	127
	1-5
	Nếu không có Chúa xây nhà những thợ xây dựng làm vô ích.

	128
	1-6
	Vợ ngươi sẽ như cây nho đầy trái.


	129
	1-8
	Những thợ cày đã cày trên lưng của tôi.


	130
	1-8
	Cầu xin sự tha thứ từ nơi Chúa để người ta kính sợ Đức Chúa Trời.


	131
	1-3
	Tôi không tìm kiếm những vấn đề to tát hay quá cao kỳ.


	132
	1-18
	Đức Chúa Trời đã chọn Si-ôn và ban phước cho nó; Lòng khao khát của Đa-vít về đền thờ.


	133
	1-3
	Anh em sống với nhau làm vui lòng nhau thật tốt đẹp thay.


	134
	1-3
	Phước hạnh cho tất cả tôi tớ của Chúa.


	135
	1-21
	Đức Chúa Trời giải cứu dân Israel khỏi xứ Ai-cập, thần tượng là hư không.

	136
	1-26
	Ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự tạo dựng của Ngài, chiến thắng đạo quân Ai Cập.


	137
	1-6
	Bên dòng sông Ba-by-lôn chúng tôi ngồi nhớ về Si-ôn.

	138
	1-8
	Đức Chúa Trời làm vang tiếng của Ngài trên mọi vật. Ngài sẽ làm trọn điều của tôi.



	139
	1-24
	Đức Chúa Trời biết tất cả, quan niệm và ý nghĩ, xem xét tôi có đường lối hung dữ hay không.


	140
	1-13
	Đức Chúa Trời sẽ xem xét nguyên do sự buồn rầu và lẽ phải của kẻ nghèo.


	141
	1-10
	Đức Chúa Trời! Xin canh giữ cửa môi tôi; Hãy để người công bình quở trách tôi.

	142
	1-7
	Không ai quan tâm về tôi; Đức Chúa Trời là phần của tôi trong đất của người sống.

	143
	1-12
	Xin dạy tôi làm theo ý muốn Ngài; Thần linh Chúa dẫn dắt tôi.


	144
	1-15
	Xin Chúa dạy cho tôi biết chiến đấu; Hạnh phúc cho người được Đức Chúa Trời làm Chúa
của mình.




	145
	1-25
	Đức Chúa Trời gần với người nào khi họ kêu cầu, Ngài cho họ thỏa lòng ao ước.

	146
	1-10
	Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ, Đức Chúa Trời giải cứu kẻ mồ côi và người góa bụa.

	147
	1-20
	Đức Chúa Trời chữa lành những tấm lòng tan vỡ, mang lại sự yên lòng cho người sợ sệt.

	148
	1-14
	Tất cả tạo vật như thiên sứ, loài người, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, mưa đá đều
 ngợi khen Đức Chúa Trời.


	149
	1-14
	Ngợi khen Đức Chúa Trời trong hội của những người thánh.

	150
	1-6
	Hỡi hết thảy mọi loài có hơi thở hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.


	
	
	

	
	
	20. CHÂM NGÔN

	01
	1-9
	Kính sợ Chúa là khởi đầu sự hiểu biết.

	
	10-19
	Nếu những tội nhân lôi kéo, đừng có chấp thuận.

	
	20-23
	Nếu không quan tâm về những lời chỉ dẫn của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ không
trả lời.

	02
	1-11
	Tiếp nhận lời Chúa để hiểu sự kính sợ Đức Chúa Trời.

	
	12-22
	Người vợ không chung thủy dẫn những người đàn ông vào chỗ chết.

	03
	1-8
	Đừng dựa vào sự hiểu biết riêng, phước hạnh bởi lời Chúa.


	
	9-25
	Dâng hiến, sửa phạt và giúp đỡ những người khác.


	04
	1-27
	Giữ lời Chúa để được sự sống, sức khỏe và thăng tiến.

	05
	1-14
	Người phụ nữ lạ bất nghĩa mang lại nhiều tội ác và sự chết.



	
	15-23
	Người vợ như suối phước, yêu thương theo sau và đẹp lòng.


	06
	1-5
	Cẩn thận khi bảo lãnh cho bạn. 

	
	6-11
	Kẻ biếng nhác đi đến loài kiến để học khôn ngoan.


	
	12-15
	Kẻ gian ác với miệng ương ngạnh.


	
	16-19
	Đức Chúa Trời ghét sáu điều giống như kiêu ngạo.

	
	20-23
	Những điều răn của cha mẹ; luật pháp là ánh sáng, lời khiển trách là đường của sự sống.

	
	24-35
	Gian dâm với vợ người lân cận không tránh khỏi sự báo thù, khiến cho linh hồn bị hư mất.

	07
	1-27
	Người đàn bà lạ trên đường quyến rũ một thanh niên.

	08
	1-36
	Sự tôn trọng, giàu có, những lợi ích vô tận của sự khôn ngoan, kẻ ghét những điều ấy sẽ chết.


	09
	1-6
	Sự khôn ngoan như bảy cây trụ chống đỡ ngôi nhà và yến tiệc.


	
	7-12
	Khiển trách kẻ nhạo báng mang lại xấu hổ.


	
	13-18
	Nước ăn cắp ngọt ngào dẫn đến hỏa ngục.


	10
	1-32
	Phước lành giáng trên kẻ công bình; Điều gì kẻ ác sợ sẽ xảy đến.


	11
	1-14
	Con người thất bại vì không nghe lời khuyên răn.


	
	15-31
	Người bảo đãm, những người đàn bà liêm chính, nữ trang trên mũi heo và sự keo kiệt.




	12
	1-28
	Những lời của kẻ dữ chống lại người công bình.


	13
	1-11
	Giữ môi miệng là giữ sự sống.

	
	12-25
	Khi ước mong được thành nó là cây sự sống; không dùng roi là ghét con.


	14
	1-36
	Những đường lối tốt và xấu. Đường lối dường như đúng mà sai. Sự công bình nâng lên cao.

	15
	1-33
	Trả lời êm dịu. Lòng vui vẻ là một yến tiệc. Không nghe theo lời khuyên thất bại đến.




	16
	1-33
	Sự trả lời bằng lời nói do Đức Chúa Trời chỉ dẫn từng bước. Tính tự cao và sự phá hoại.


	17
	1-28
	Bắt đầu tranh luận. Lòng vui vẻ. Bạn và anh em.

	18
	1-25
	Anh em bị xúc phạm. Vợ và ân huệ của Đức Chúa Trời. 

	19
	1-29
	Vợ khôn ngoan. Thế nào là cho Đức Chúa Trời vay. Uốn nắn con. Lời khuyên của Chúa.




	20
	1-30
	Những việc trong sạch. Không đòi hỏi sau lời thề. Thánh linh như ngọn đèn.



	21
	1-31
	Lòng của vua như một con sông. Công bình và tế lễ. An ninh thuộc Chúa.


	22
	1-29
	Phước lành của sự khiêm tốn. Con trẻ, người làm việc siêng năng và không nên làm bạn với 

người hay giận.


	23
	1-35
	Tiệc lớn của người cai trị. Cha mẹ tuổi già. Việc dạy con. Tránh xa rượu chè.

	24
	1-24
	Giải cứu khỏi chết. Người công bình té ngã bảy lần. Phải kiêng sợ vua. Không được trả thù.


	25
	1-28
	Vua và người ra mắt vua. Phải giải tỏa những bất hòa. Cho kẻ thù ăn lúc đói nhưng đừng tin.
Người vợ hay tranh cạnh. Ăn mật nhiều chẳng tốt.

	26
	1-28
	Đời sống của kẻ dại, vinh hiển, những lời nói và sự lười biếng.


	27
	1-27
	Sự lạc hướng. Người bỏ rơi không có bạn. Hãy biết tình trạng của bầy chiên của con.


	28
	1-28
	Người từ chối luật và kẻ giữ luật pháp. Giấu tội lỗi không được thịnh vượng.  Xu nịnh.



	29
	1-27
	Kiên quyết tất cả các ý nghĩ. Nếu không có khải tượng mọi  người diệt vong. 
Sự sợ hãi của con người.

	30
	1-33
	Đừng thêm điều gì vào lời Chúa. Nghèo hoặc giàu. Nhiều nhóm.


	31
	1-31
	Các vua. Việc giúp đỡ người nghèo. Hình ảnh vợ là người phụ nữ đức hạnh.

	
	
	

	
	
	21. TRUYỀN ĐẠO

	01
	1-11
	Hư không của đời sống trên thế gian.


	
	12-18
	Càng khôn ngoan trong đời càng có nhiều điều buồn phiền.


	02
	1-11
	Hư ảo về giàu sang trong trần thế.

	
	12-16
	Sự khó chịu tinh thần của người khôn và kẻ dại giống nhau.

	
	17-23
	Tài sản để lại cho con cháu thừa hưởng là điều vô nghĩa.


	
	24-26
	Hãy làm cho linh hồn vui vẻ trong công việc.

	03
	1-15
	Thời điểm cho từng mục tiêu. Khóc và cười. Làm việc tốt.


	
	16-22
	Kẻ dữ trong nơi phán xét; con người và thú vật chết như nhau.

	04
	1-6
	Áp bức không an ủi ai và đố kỵ gây ra với người làm việc chân chính.


	
	7-16
	Dây thừng ba lõi khó đứt. Ra khỏi tù khôn ra hơn.

	05
	1-7
	Giữ gìn bàn chân khi người vào nhà của Đức Chúa Trời; Đừng chậm trễ trả sự hứa nguyện.


	
	8-20
	Kẻ dữ xuyên tạc công lý; người giàu hoặc kẻ nghèo lúc sinh ra và lúc chết đều trần truồng.


	06
	1-12
	Kẻ sinh non tốt hơn một người giàu có; nên hài lòng với gì mình có.

	07
	1-14
	Ngày chết tốt hơn ngày sinh; Lúc kết thúc tốt hơn lúc khởi đầu.

	
	15-29
	Không chỉ làm lành là không tội. Đức Chúa Trời dựng nên người liêm khiết.


	08
	1-17
	Vâng lời vua và vâng lời Đức Chúa Trời. Không có quyền nào qua sự chết.


	09
	1-18
	Thời gian và cơ hội xảy ra cho tất cả. Người khôn ngoan nghèo giải cứu thành phố.


	10
	1-20
	Những con ruồi chết gây mùi hôi thúi. Tiền bạc giải quyết tất cả. 


	11
	1-10
	Liệng bánh của ngươi nơi mặt nước. Người trẻ hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân.

	12
	1-14
	Trong lúc còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa. Kính sợ Chúa và vâng lời Ngài.


	
	
	

	
	
	22. NHÃ CA

	01
	1-17
	Tình yêu trưởng thành của chàng rể và cô dâu (Christ và Hội Thánh).


	02
	1-17
	Chàng rể nghe giọng nói cô dâu. Những con chồn phá hoại vườn nho.

	03
	1-11
	Cô dâu tìm chàng rể; Chiếc kiệu lộng lẩy của chàng.

	04
	1-16
	Vẻ đẹp của cô dâu; Chàng rể đến trao tay cho cô dâu.

	05
	1-16
	Cô dâu chần chờ đáp lại và sự tìm kiếm chàng rể khi bị lạc mất.


	06
	1-13
	Chàng rể trong khu vườn; Cô dâu đẹp như mặt trăng và mặt trời.


	07
	1-13
	Vẻ đẹp hoàn hảo của cô dâu.



	08
	1-14
	Cô dâu dựa trên chàng rể; chị em cô dâu và khu vườn.


	
	
	

	
	
	23. Ê-SAI

	01
	1-31
	Dầu cho tội lỗi như hồng điều cũng sẽ trắng như tuyết.

	02
	1-22
	Núi của Đức Chúa Trời trên đỉnh của các núi; không gươm giáo cho chiến tranh.


	03
	1-26
	Ngươi có áo choàng hãy cai trị chúng ta. Chớ lập ta làm người cai trị.

	04
	1-6
	Chồi của Đức Chúa Trời sẽ rất đẹp và trái thật tốt lành. 


	05
	1-30
	Bài ca: Israel, một vườn nho mà Đức Chúa Trời đã tạo lập và rào lại nhưng sinh trái nho chua.


	06
	1-13
	Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi cao; vạt áo đầy trong đền thờ.

	07
	1-25
	Ep-ra-im không phải là một nước. Gái đồng trinh sẽ sinh một trai là Em-ma-nu-ên.


	08
	1-22
	Đức Chúa Trời đáng kính sợ và nơi ẩn náu thánh; hòn đá vấp ngã.


	09
	1-21
	Chúa là Đấng lạ lùng, Đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời.


	10
	1-34
	Sự sụp đổ của Assyria và báo trước dân sót lại Israel sẽ trở về.


	11
	1-16
	Một chồi ra từ gốc Gie-sê; Nhánh ra từ rễ của người ấy.

	12
	1-6
	Đức Chúa Trời là sức mạnh; Đấng Thánh ở giữa dân sự.

	13
	1-22
	Sự hoang tàn của Ba-by-lôn. Không bao giờ có người ở; Không còn lều trại của người Ả-rập. 


	14
	1-32
	Ba-by-lôn. Lu-xi-phe con trai của buổi sáng sa ngã từ thiên đàng.

	15
	1-9
	Gánh nặng về Mô-áp.



	16
	1-14
	Mô-áp. Ngôi bởi sự nhân từ mà bền lập.  Đấng lấy lẽ thật sẽ ngồi trên ngai Đa Vít.  

	17
	1-14
	Gánh nặng về Đa Mách. Người đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi.


	18
	1-7
	Đất bên kia Ê-thi-ô-bi. Dân cao da trắng sẽ mang tặng phẩm đến Si-ôn.

	19
	1-25
	Gánh nặng của Ai-cập. Ai-cập, A-sy-ri và Israel được Đức Chúa Trời chúc phước.


	20
	1-6
	Ai-cập và Ê-thi-ô-bi bị bắt làm phu tù tại A-sy-ri.


	21
	1-17
	Gánh nặng về sa mạc, Đu-ma, A-ra-bi.

	22
	1-25
	Gánh nặng về thung lủng của sự hiện thấy; Ê-li-a-kim được cai trị.

	23
	1-18
	Gánh nặng của Ty-rơ. 


	24
	1-23
	Phạm luật pháp; Đức Chúa Trời làm cho trái đất trống rỗng.

	25
	1-12
	Tiệc lớn của Đức Chúa Trời trên núi. Sự chết bị nuốt bởi sự thắng.



	26
	1-21
	Bài ca: Sự bình an hoàn toàn cho ai tin cậy Đức Chúa Trời;  Cổng thành sẽ mở cho người 

công bình và trung tín.



	27
	1-23
	Israel, vườn nho được bảo vệ, trổ hoa và trở về với Đức Chúa Trời.


	28
	1-29
	Tội của Ep-ra-im. Nói bằng môi lắp bắp; Tảng đá tại Si-ôn.


	29
	1-24
	Sự đau buồn cho Ariel, thành phố Đa Vít.


	30
	1-17
	Sự đau buồn khi Israel tìm kiếm sự giúp đỡ của Ai-cập.

	
	18-30
	Lời hứa của Đức Chúa Trời về ân điển cho những ai chờ đợi nhờ cậy Đức Chúa Trời.



	
	31-33
	Tiếng của Đức Chúa Trời đánh dân A-sy-ri.


	31
	1-3
	Tai ương đến với Giu đa vì cớ tìm sự giúp đỡ từ Ai-cập và A-sy-ri.


	
	4-7
	Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho Si-ôn.


	
	8-9
	A-sy-ri bị đánh bại.



	32
	1-20
	Đức Chúa Trời sẽ cai trị bằng sự công bình.

	33
	1-24
	Sự sợ hãi của người có tội tại Si-ôn; Jerusalem là chỗ yên lặng.

	34
	1-17
	Sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời trên những quốc gia của thế gian.


	35
	1-10
	Sa mạc sẽ trổ hoa và đồng vắng sẽ vui mừng.

	36
	1-22
	Sự xâm chiếm của San-chê-ríp và lời báng bổ của Ráp-sa-kê.


	37
	1-38
	Lời tiên tri của Ê-sai và sự chết của San-chê-ríp.


	38
	1-22
	Đời sống của Ê-xê-chia được kéo dài và bài ca tạ ơn của ông.

	
	8
	Bàn trắc ảnh của A-cha lui lại mười độ.


	39
	1-8
	Ê-xê-chia phô bày của cải cho Ba-by-lôn và điều đó bị phán xét.

	40
	1-2
	Lời yên ủi Jerusalem.


	
	3-8
	Tiếng của người ấy (Giăng Baptist) khóc trong sa mạc.

	
	9-26
	Đức Chúa Trời là người cai trị, người chăn chiên và Đấng tạo hóa.


	
	27-31
	Họ chờ đợi nhờ cậy Đức Chúa Trời sẽ được phục hồi sức mạnh.


	41
	1-20
	Lời hứa của Đức Chúa Trời giúp đỡ, tăng thêm sức mạnh và giữ vững tinh thần dân Israel.


	
	21-25
	Một dân sẽ đến từ phương Bắc.


	42
	1-10
	Giê Su Christ là tôi tớ của Đức Chúa Trời và được chọn.

	
	11-17
	Đức Chúa Trời là một Đấng quyền năng và người của chiến trận.


	
	18-25
	Tôi tớ mù và sứ giả điếc.


	43
	1-28
	Băng qua dòng nước, sông và lửa sẽ chẳng làm hại ngươi.


	44
	1-28
	Tượng và gỗ đốt đều là gỗ giống nhau. Sự tha thứ được hứa ban.

	45
	1-25
	Vua Si-ru. Thợ gốm và đất sét. Đức Chúa Trời không yêu cầu tìm kiếm Ngài cách vô ích.


	46
	1-13
	Đức Chúa Trời đem chúng ta ra từ lòng mẹ. Ngài nói sẽ mang chúng ta cho đến khi qua đời.


	47
	1-15
	Sự phán xét của Đức Chúa Trời trên Ba-by-lôn được báo trước.


	48
	1-22
	Sự bất tuân của Israel. Đức Chúa Trời dạy về lợi ích và những sự chỉ dẫn.


	49
	1-26
	Trong thời gian có thể chấp nhận ta nghe con. Người đàn bà có thể nào quên con? 


	50
	1-23
	Ta đưa lưng cho kẻ đánh và gò má ta cho kẻ kéo giật.

	51
	1-23
	Sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời sẽ trở lại và đến với kẻ ca hát.


	52
	1-15
	Đặt vào sức mạnh của ngươi, Si-ôn. Vẻ đẹp dựa vào núi thật tuyệt vời.

	53
	1-12
	Sự đau đớn của Đấng Christ.


	54
	1-12
	Hỡi những đàn bà son sẽ! Giao ước bình an không khi nào rời bỏ.


	55
	1-13
	Ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn loài người; Lời Ngài như cơn mưa.

	56
	1-12
	Kêu gọi ăn năn; Nhà của Đức Chúa Trời: nhà của sự cầu nguyện.

	57
	1-14
	Thần tượng trong Israel.


	
	15-21
	Đức Chúa Trời cư trú với người ăn năn và tinh thần khiêm nhường.

	58
	1-14
	Chọn lựa kiêng ăn và ơn phước của Đức Chúa Trời.


	59
	1-21
	Những điều tội lỗi chia rẽ dân Israel; Đấng cứu rỗi sẽ đến Si-ôn.

	60
	1-22
	Vinh hiển của Chúa lên cao trên ngươi.

	61
	1-11
	Thần của Chúa ngự trên tôi. Vẻ đẹp cho tro bụi.


	62
	1-12
	Sự công bình đi tới như ánh sáng và sự cứu rỗi như ngọn đèn.

	63
	1-14
	Máy đạp nho ép cô đơn. Trong nỗi đau đớn của họ Ngài đã buồn phiền.

	64
	1-12
	Sự công bình của chúng ta như những giẻ rách dơ dáy và những tội lỗi chúng tôi như gió.



	65
	1-25
	Trời mới và đất mới. Sói và cừu sống chung với nhau.


	66
	1-24
	Đức Chúa Trời tìm kẻ nghèo khó tâm linh, lòng ăn năn và run sợ trước lời Đức Chúa Trời.


	
	
	

	
	
	24. GIÊ-RÊ-MI

	01
	1-19
	Giê-rê-mi được chọn. Tội ác như que của cây hạnh nhân và nồi đun sôi.

	02
	1-37
	Những trái đầu mùa. Từ bỏ suối nước sự sống. Lừa hoang.

	03
	1-25
	Người vợ tà dâm được mời. Những người chăn chiên đẹp lòng Chúa.

	04
	1-31
	Vỡ đất hoang. Kẻ thù từ phương bắc sẽ đến.



	05
	1-31
	Lời thề dối, nổi loạn, áp bức kẻ nghèo và bất công.

	06
	1-30
	Lời của Đức Chúa Trời, lời quở trách. Đòi đi đường cũ và bước trong đó.

	07
	1-34
	Đền thờ, sào huyệt của kẻ cướp? Đừng cầu nguyện cho những người nầy.


	08
	1-22
	Mùa gặt đã qua, mùa hè đã chấm dứt; Tuy nhiên dân Israel không được cứu.


	09
	1-26
	Đầu như nước và mắt như vòi phun. Vinh hiển trong sự thông biết Đức Chúa Trời.


	10
	1-25
	Những kẻ chăn hung bạo và làm tan lạc bầy chiên. Con Người không thể chỉ bảo các
bước của nó.

	11
	1-23
	Lòng gian ác bất tuân theo giao ước. Có quá nhiều thần tượng.


	12
	1-17
	Người mệt mõi chạy với người đi bộ. Sự phán xét tàn phá.


	13
	1-27
	Sự điêu tàn như vải thắt lưng mục nát. Da của người Ê-thi-ô-bi và những đốm của con beo.


	14
	1-22
	Giữa hai thời kỳ của Giê-rê-mi; Những tiên tri giả lừa dối Israel.

	15
	1-21
	Sự phán xét cho dầu có sự cầu xin của Môi-se và Sa-mu-ên.


	16
	1-21
	Không có ngày cưới hoặc ngày tang. Lời hứa phục hồi dân Israel.


	17
	1-27
	Phước cho ai tin cậy vào Đức Chúa Trời. Lòng dối trá. Phạm ngày Sa Bát.


	18
	1-23
	Đồ gốm và đất sét. Phước cho sự ăn năn; nếu không thì bị phán xét.

	19
	1-15
	Israel như cái bình bằng đất. Sự hủy diệt khủng khiếp bằng gươm.


	20
	1-18
	Xem Đức Chúa Trời đã khuyên dỗ tôi. Lời như lửa cháy trong xương tôi.



	21
	1-14
	Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ Israel và Giu Đa hơn Ba-by-lôn


	22
	1-30
	Giu Đa đã không vâng lời từ lúc trẻ; đền đài bị hủy phá.


	23
	1-40
	Những tiên tri giả. Xem chồi công bình nhà Đa Vít và một Vua.

	24
	1-10
	Những trái vả tốt và xấu. Những phu tù sẽ trở về. Xây dựng và không hủy diệt.


	25
	1-38
	Bảy mươi năm phu tù. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên các dân khác.

	26
	1-24
	Âm mưu giết Giê-rê-mi; Một ít trưởng lão đã giải cứu ông.


	27
	1-22
	Tất cả dân sẽ phục vụ Nê-bu-cát-nết-sa, tôi tớ của Đức Chúa Trời. 



	28
	1-17
	Tiên tri giả: Israel làm phu tù tại Ba-by-lôn trong hai năm.

	29
	1-32
	Bảy mươi năm phu tù và trở về. Những ý tưởng về hòa bình và không tội ác.

	30
	1-24
	Sự trở về, được chữa lành và hồi phục của Israel. Người cai trị hành động.

	31
	1-40
	Giao ước mới. Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời.

	32
	1-44
	Văn tự đất là bằng chứng. Có điều gì quá khó cho Ta?

	33
	1-26
	Hãy kêu Ta. Ta sẽ mang cho nó sức khỏe và đầy bình an.


	34
	1-22
	Sự phán xét bởi nô lệ của anh em đồng lao.



	35
	1-19
	Sự vâng lời và phước hạnh của nhà Rê-cáp.


	36
	1-32
	Giê-hô-gia-kim đốt sách tiên tri của Đức Chúa Trời; Sách được viết lại.

	37
	1-21
	Lời tiên tri về sự sụp đỗ của Jerusalem. Giê-rê-mi bị bắt ở tù.

	38
	1-28
	Giê-rê-mi trong ngục tối. Tiên tri về Sê-đê-kia và Jerusalem.

	39
	1-18
	Sê-đê-kia tại Ba-by-lôn. Giê-rê-mi được tự do tại Jerusalem.

	40
	1-16
	Ba-by-lôn bổ nhiệm Ghê-đa lia làm người cai trị.


	41
	1-18
	Ích-ma-ên giết Ghê-đa-lia; Giô-ha-na đuổi theo Ích-ma-ên.

	42
	1-22
	Giô-ha-nan tìm cho được tiên tri của Đức Chúa Trời; Tiên tri ở trong Giu Đa.

	43
	1-13
	Giô-ha-nan đi đến Ai Cập. Ba-by-lôn sẽ hủy diệt Ai Cập.



	44
	1-30
	Người Giu Đa chọn thần tượng trong xứ Ai Cập. Ai Cập chắc chắn bị sụp đỗ.


	45
	1-5
	Cho Ba-rúc: Ta sẽ đem tai họa giáng trên mọi loài xác thịt; Vì sự ray rứt của đời sống ngươi.


	46
	1-28
	Tiên tri về đạo quân Ai Cập bị Ba-by-lôn đánh bại.


	47
	1-7
	Sự tàn phá đất Phi-li-tin.


	48
	1-47
	Sự hủy diệt của Mô-áp.

	49
	1-39
	Sự đổ nát của A-mô-rít, Ê-đôm, Đa-mách, Kê-đa, Hát-so và Ê-lam.



	50
	1-46
	Sự phán xét Ba-by-lôn; Sự cứu rỗi Israel.

	51
	1-64
	Sự phán xét Ba-by-lôn; Quyển sách bị ném xuống sông Ơ-phơ-rát.


	52
	1-34
	Ba-by-lôn phá hủy Jerusalem.

	
	
	

	
	
	25. CA THƯƠNG

	01
	1-22
	Những nỗi đau buồn của Jerusalem sau chiến tranh với Ba-by-lôn.


	02
	1-22
	Đức Chúa Trời tức giận tội lỗi chống lại các con gái Si-ôn.

	03
	1-66
	Cảnh khổ cực của Giê-rê-mi. Lớn thay sự thành tín của Đức Chúa Trời.

	04
	1-22
	Cảnh đau khổ và máu đổ của  Si-ôn; Sự hình phạt đã thực hiện.


	05
	1-22
	Sự trách mắng Giu Đa; Làm mới lại những ngày cũ của chúng tôi.


	
	
	

	
	
	26. Ê-XÊ-CHI-ÊN

	01
	1-28
	Khải tượng về vinh quang của Đức Chúa Trời; Bốn sinh vật và bốn bánh xe như bằng lửa.


	02
	1-10
	Ê-xe-chi-ên được ban cho quyển sách lời than khóc để ăn.

	03
	1-27
	Ủy nhiệm để cảnh cáo kẻ dữ và người công bình để cứu mạng sống họ.


	04
	1-17
	Ba trăm chín mươi năm phu tù của Israel. Ví dụ bằng gạch và bánh.

	05
	1-17
	Mẫu tóc bị chẻ ra. Gươm giáo, đói kém và dịch lệ đến.

	06
	1-14
	Sự phán xét chống lại thần tượng của Israel.


	07
	1-27
	Sự phán xét chống lại kẻ ác của Israel, máu đổ và tính kiêu căng.

	08
	1-18
	Thần tượng trong sân trong của đền thờ, thờ lạy mặt trời và đến kỳ phán xét.

	09
	1-11
	Sáu người đàn ông chém giết tất cả; Một người đánh dấu hòa giải.


	10
	1-22
	Một người ném lửa vào Jerusalem. Vinh quang Đức Chúa Trời trong đền thờ.


	11
	1-25
	Thành phố là cái vạc nấu và chúng tôi là thịt. Ta sẽ ban cho một tấm lòng. Một tinh thần mới.


	12
	1-28
	Sự dời chỗ của Ê-xe-chi-ên là thí dụ. Sự cứu rỗi của dân còn sót.


	13
	1-23
	Khiển trách những tiên tri nói dối và những tiên tri ngạo mạn.


	14
	1-23
	Những kẻ sùng bái thần tượng, những vật chướng ngại; lời cầu nguyện của Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp không giúp gì được.


	15
	1-8
	Israel như cây nho vô dụng bị đốt cháy.


	16
	1-63
	Con gái nhỏ Israel lớn lên trở thành như gái điếm; Sự phán xét và sự cứu rỗi.

	17
	1-24
	Hai con chim ưng và một cây nho; dưới sự cai trị của Ba-by-lôn, Israel tìm kiếm Ai Cập.



	18
	1-32
	Linh hồn nào phạm tội linh hồn đó sẽ chết; kẻ dữ ăn năn sẽ sống.


	19
	1-14
	Nữ vương Israel như sư tử cái và sư tử con, một cây nho gan dạ và cháy.

	20
	1-49
	Đức Chúa Trời giải phóng khỏi Ai Cập cho đến nay. Sự phán xét và sót lại.



	21
	1-32
	Gươm của Đức Chúa Trời chống lại Israel và Giu Đa; Ba-by-lôn sẽ hủy phá.

	22
	1-31
	Bạo lực, áp bức, thần tượng, điều trái đạo lý và những thầy tế lễ không tin kính.




	23
	1-49
	A-hô-la and A-hô-li-ba như là thần tượng trụy lạc.


	24
	1-27
	Sự chém giết như nồi nấu thịt, xương, và cặn bả.


	25
	1-17
	Sự trả thù trên Am-môn, Ê-đôm, Mô-áp và Phi-li-tin làm hoan hỉ.


	26
	1-21
	Sự trả thù trên Ty-rơ; nỗi sầu của các quốc gia vì nó.

	27
	1-36
	Ty-rơ trung tâm thương mại toàn cầu sẽ bị hủy diệt.


	28
	1-26
	Hoàng tử  của Ty-rơ, sự kiêu ngạo của Chê-ru-bin, phạm thượng và sụp đỗ.




	29
	1-21
	Sự phán xét chống lại Ai Cập và Ty-rơ. Pha-ra-ôn như cá sấu.


	30
	1-26
	Sự phán xét bởi Ba-by-lôn chống lại Ai Cập và những người hổ trợ nó.


	31
	1-18
	Sự vĩ đại của A-sy-ri  giống như một cây tùng và sẽ bị gãy.

	32
	1-32
	Ai Cập như một sư tử tơ và cá voi, và sẽ bị say.


	33
	1-33
	Tiên tri là người canh giữ, cảnh báo người công bình và kẻ gian ác.


	34
	1-31
	Những người chăn gian ác đã bị từ bỏ. Đa Vít là người chăn cho Israel.

	35
	1-15
	Núi Sê-i-rơ báo thù Israel và sẽ bị ruồng bỏ.



	36
	1-38
	Israel sẽ được phục hồi tốt hơn; Tinh thần của Đức Chúa Trời theo nó.


	37
	1-28
	Thung lũng của xương khô trở nên một đạo quân, một nước, một vua.


	38
	1-23
	Chiến tranh của Gót, Mê-siếc và Tu-banh chống lại Israel.


	39
	1-29
	Israel sẽ chôn thây dân Gót trong bảy tháng.


	40
	1-49
	Khải tượng về sự đo đạc những cổng đền thờ và những hành lang.


	41
	1-36
	Sự đo đạc nơi chí thánh, những cửa ra vào và bàn thờ.


	42
	1-20
	Sự đo đạc những căn phòng thánh và những phòng khác.


	43
	1-27
	Vinh quang của Đức Chúa Trời, đền thờ như ngôi vua, Tội lỗi và của lễ thiêu.




	44
	1-31
	Sự phong chức cho những thầy tế lễ. Đức Chúa Trời là gia tài của họ.


	45
	1-25
	Đất dành cho đền thờ. Của lễ dâng cho Đức Chúa Trời bởi các hoàng tử và các dân.



	46
	1-24
	Luật lệ về các cổng đền thờ và những nơi nấu các của lễ.

	47
	1-23
	Dòng sông chữa lành từ nơi thánh. Những biên giới của đất sản nghiệp.


	48
	1-35
	Phân chia đất trong vòng mười hai chi phái.


	
	
	

	
	
	27. ĐA-NI-ÊN

	01
	1-21
	Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria không chịu ô uế.



	02
	1-49
	Giấc mơ của Nê-bu-cát-nết-sa về một pho tượng lớn có đầu bằng vàng.


	03
	1-30
	Đức Chúa Trời cứu Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria trong lò lửa hừng.


	04
	1-37
	Giấc mơ về Đấng thánh đốn hạ một cây khổng lồ.


	05
	1-31
	Chữ viết trên tường: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.


	06
	1-28
	Đức Chúa Trời cứu Đa-ni-ên khỏi hang sư tử.


	07
	1-28
	Khải tượng của Đa-ni-ên về bốn con thú và Con của con người.

	08
	1-27
	Khải tượng của Đa-ni-ên về con chiên đực ha sừng và con dê.

	09
	1-27
	Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên về thành phố hoang tàn Jerusalem và được trả lời liền.



	10
	1-21
	Khải tượng về một người mặc áo vải gai với gương mặt sáng như chớp.

	11
	1-45
	Khải thị về những vị vua của Ba Tư, Hi Lạp, Miền Bắc, Miền Nam.


	12
	1-13
	Khải tượng về sự phục sinh và hai người mặc áo vải gai.


	
	
	

	
	
	28. Ô-SÊ

	01
	1-11
	Lô-ru-ha-ma như Lô-am-mi; sự báo thù cho huyết của Gi1t-rê-ên.

	02
	1-23
	Am-mi và Ru-ha-ma; sự báo trả của lòng vô ơn, quốc gia phạm tội ngoại tình.


	03
	1-5
	Israel, như người vợ ngoại tình, sẽ trở lại sau khi không có vua và của lễ.


	04
	1-19
	Điều bất công, ngoại tình, thần tượng của Israel và những thầy tế lễ của họ.

	05
	1-15
	Tội lỗi của Israel, Giu Đa, các vua và những thầy tế lễ; Tìm sự giúp đỡ của người A-sy-ri.



	06
	1-11
	Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Ép-ra-im và kêu gọi ăn năn khỏi điều tội lỗi.

	07
	1-16
	Ép-ra-im như bánh chưa quay và sự trừng phạt.


	08
	1-14
	Israel coi luật pháp như xa lạ, làm thần tượng, hướng trở lại Ai Cập.


	09
	1-17
	Những của lễ của Ép-ra-im không được chấp nhận; nó sẽ đi dông dài trong các nước.



	10
	1-15
	Israel là một vườn nho bị hủy hoại; Hãy gieo sự công bình và gặt sự thương xót.


	11
	1-12
	Đức Chúa Trời; Làm thể nào tôi từ bỏ Ngài? Họ sẽ đi sau Đức Chúa Trời.


	12
	1-14
	Quay đến Đức Chúa Trời, giữ ơn thương xót và chờ đợi Chúa. Chọc giận Đức Chúa Trời.



	13
	1-16
	Israel, ngươi đã tự hủy phá chính mình; nhưng trong Chúa có sự giúp đỡ.


	14
	1-9
	Đức Chúa Trời: Tôi sẽ chữa lành sự tái phạm của họ.Tôi sẽ yêu họ tùy thích.


	
	
	

	
	
	29. GIÔ-ÊN

	01
	1-20
	Như sự hủy phá bởi sâu róm, châu chấu; kêu gọi về sự ăn năn.

	02
	1-32
	Ăn năn. Vui mừng, Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lớn; Ta sẽ đổ thần ta.

	03
	1-21
	Con cái bị bán; Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho Israel và cư ngụ trong Si-ôn.



	
	
	

	
	
	30. A-MỐT

	01
	1-15
	Những tội lỗi của Đa mách, Gaza, Ty-rơ, Ê đôm, Am môn và sự phán xét.


	02
	1-16
	Sự phạm pháp của Mô-áp, Giu-đa, Israel và sự phán xét.


	03
	1-15
	Tội lỗi của Israel và sự phán xét. Đức Chúa Trời bày tỏ bí mật cho những tôi tớ Chúa những

điều sắp tới.


	04
	1-13
	Đói kém, gió nóng, dịch lệ của Israel. Hãy sửa soạn gặp Đức Chúa Trời ngươi.


	05
	1-27
	Sự áp bức trong Israel. Tìm kiếm Đức Chúa Trời và sống. Sự công bình như dòng suối.



	06
	1-14
	Xa hoa và tội ác của Israel; Cái chết và lưỡi gươm theo sau họ.


	07
	1-17
	Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Israel từ chối lời tiên tri bởi A-mốt.


	08
	1-14
	Giỏ trái cây, dấu hiệu của ngày sau rốt. Đói vì nghe lời Đức Chúa Trời.

	09
	1-15
	Sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Đền thờ của Đa Vít và vật sót lại.


	
	
	

	
	
	31. ÁP-ĐIA

	01
	1-21
	Sự kiêu ngạo và tính hung ác của Ê-sau, Ê-đôm và sự phán xét.


	
	
	

	
	
	32. GIÔ-NA

	01
	1-17
	Giô-na không vâng lời Đức Chúa Trời và đã ở trong bụng cá lớn.


	02
	1-10
	Lời cầu nguyện của Giô-na từ đáy biển.

	03
	1-10
	Giô-na rao giảng về sự phán xét của Đức Chúa Trời và Ni-ni-ve đã ăn năn với Đức Chúa Trời.

	04
	1-11
	Giô-na và dây leo. Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót và chậm giận.

	
	
	

	
	
	33. MI-CHÊ

	01
	1-16
	Israel và thần tượng Giu Đa, tội ngoại tình; bị phu tù do hậu quả.


	02
	1-13
	Tội lỗi của sự áp bức. Sự phục hồi. Kẻ đập phá đến gần phía trước họ.

	03
	1-12
	Sự bất công và tiên tri giả; sự tan hoang xứng đáng theo sau.

	04
	1-13
	Luật pháp hướng đến Si-ôn, Lời Đức Chúa Trời ra từ; Đức Chúa Trời cai trị.

	05
	1-15
	Đấng cai trị Israel ra từ Bết-lê-hem Ép-ra-ta, sẽ làm hòa bình.


	06
	1-16
	Ơn thương xót của Đức Chúa Trời từ lúc làm nô lệ Ai Cập; Làm công bình và yêu mến 
sự thương xót.


	07
	1-20
	Những kẻ thù của con người, gia đình riêng của người. Lòng thương xót ném xa những tội 
lỗi vào trong biển.


	
	
	

	
	
	34. NA-HUM

	01
	1-15
	Đức Chúa Trời nổi giận nghịch cùng Ni-ni-ve. Những bàn chân mang đến tin tức tốt lành.


	02
	1-13
	Sự sụp đỗ và nỗi đau buồn của Ni-ni-ve.


	03
	1-19
	Sự phán xét về thần tượng và tội ngoại tình dựa trên sự thịnh vượng nó.


	
	
	

	
	
	35. HA-BA-CÚC

	01
	1-17
	Người Canh Đê xâm chiếm xứ Israel và sự kiêu ngạo của họ.

	02
	1-20
	Vô đạo đức, thần tượng. Thế gian sẽ được đầy dẫy sự thông sáng của Đức Chúa Trời. 


	03
	1-19
	Cho dầu cây vả không ra hoa, Tôi sẽ vui mừng trong Chúa.


	
	
	

	
	
	36. SÔ-PHÔ-NI

	01
	1-18
	Ngày của Đức Chúa Trời hình phạt Israel vì tội thờ thần tượng. Sự nhạo báng và những bất
công.


	02
	1-15
	Israel, tìm kiếm sự khiêm nhường và Đức Chúa Trời. Sự hủy phá Mô-áp, Am-môn và nhiều
nước.



	03
	1-20
	Những vị vua không vâng phục, những thầy tế lễ. Sự cứu chuộc và niềm vui của dân sót lại 
kính sợ Chúa.


	
	
	

	
	
	37. A-GHÊ

	01
	1-15
	Tiên tri về việc tái xây dựng đền thờ; Giê-hô-sua và Giê-ru-ba-anh. Bắt đầu xây dựng.



	02
	1-23
	Vinh quang lớn hơn cho đền thờ nầy. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho dân Israel.



	
	
	

	
	
	38. XA-CHA-RI

	01
	1-21
	Người đàn ông trên con ngựa hồng và những con ngựa khác; Bốn cái sừng và bốn người 
thợ rèn.


	02
	1-13
	Đức Chúa Trời là vinh quang và tường lửa chung quanh nó; Con ngươi của mắt Đức Chúa 
Trời.





	03
	1-10
	Áo quần bẩn thỉu; Cái mũ trên đầu người ấy. Tôi tớ của ta, một chồi.  

	04
	1-14
	Chơn đèn bằng vàng, hai cây Ô-li-ve và đá góc. Bởi thần ta.


	05
	1-11
	Cuốn sách bay của lời nguyền và cái Ê-pha với người đàn bà.

	06
	1-15
	Bốn xe tứ mã và bốn màu ngựa. Chồi sẽ cai trị và là thầy tế lễ.

	07
	1-14
	Đức Chúa Trời trả lời cho người không ăn năn.

	08
	1-23
	Lời hứa phục hưng: “Si-ôn và Jerusalem được thịnh vượng và tôn kính Đức Chúa Trời.”


	09
	1-17
	Sự phán xét của Ha-đơ-rắc & Đa-mách. Vua của Si-ôn sẽ đến trên lưng lừa.

	10
	1-12
	Những người chăn bất trung. Sự cứu rỗi của dân Giu-đa và nhà Giô-sép.


	11
	1-17
	Hai cây gậy, gọi là vẻ đẹp và dây đai. Họ làm nặng thêm cho giá của ta.


	12
	1-14
	Israel, một tảng đá nặng. Hãy nhìn xem người mà họ đã đâm.

	13
	1-9
	Nguồn nước của nhà Đa Vít. Trừng phạt những kẻ chăn làm tan lạc chiên.


	14
	1-21
	Đức Chúa Trời sẽ đến với tất cả các thánh. Chơn của Ngài trên núi Ô-li-ve.

	
	
	

	
	
	39. MA-LA-CHI

	01
	1-14
	Đức Chúa Trời yêu thương đã hỏi. Nếu ta là cha sự tôn trọng ta ở đâu?


	02
	1-17
	Những thầy tế lễ phá hủy giao ước. Hôn nhân với những người thờ thần tượng và li dị.


	03
	1-6
	Sứ giả của giao ước sẽ đến và thanh tẩy.

	
	7-18
	Con người ăn cắp Chúa trong phần mười? Những lời các ngươi nghịch cùng ta.


	04
	1-6
	Mặt trời công nghĩa sẽ mọc lên. Ta sẽ sai  Ê-li đến.



